
Phu luc I • « 

DANH MỤC TRẠNG THÁI MÃ SỐ THUỂ • • 
{Ban hành kèm theo Thông tư sổ 95/2016/TT-BTC ngày 28 thảng 6 năm 2016 

của Bộ Tài chỉnh) 

Mã 
trạng 
thái 

Tên trạng thái Nội dung của trạng thái 

00 
NNT đang hoạt động (đã 
được cấp GCN đăng ký 
thuế) 

NNT đã được cấp MST và đang hoạt động 
(trừ các trường hợp được cấp Thông báo 
MST) 

00-01 NNT vi phạm đã chuyển 
cơ quan công an 

NNT vi phạm pháp luật thuế và cơ quan thuế 
đã có hồ sơ chuyển cơ quan công an giải 
quyết theo quy định 

01 
NNT ngừng hoạt động 
và đã hoàn thành thủ tục 
chấm dứt hiệu lực MST 

NNT đã được cơ quan thuế ban hành Thông 
báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

02 NNT đã chuyển cơ quan 
thuế quản lý 

NNT đã hoàn thành thủ tục thuế tại cơ quan 
thuế nơi đi khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ 
trụ sở theo quy định 

03 

NNT ngừng hoạt động 
nhưng chưa hoàn thành 
thủ tục chấm dứt hiệu 
lực MST 

NNT đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực 
MST và được cơ quan thuế ra Thông báo 
người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm 
thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

Giải thể, phá sản 
NNT có quyết định giải thể và đang làm thủ 
tục giải thể, Quyết định mở thủ tục phá sản 
của Tòa án 

Tổ chức lai tổ chức kinh 
tế 

NNT chấm dứt hoạt động trong trường hợp 
tổ chức lại tổ chức kinh tế nhưng chưa hoàn 
thành thủ tục chấm dứt hiệu lực MST 

Bị thu hồi Giấy phép 
hoạt động 

NNT bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy 
phép hoạt động do vi phạm pháp luật nhưng 
chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiêu lưc 
MST 
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Mã 
trạng 
thái 

Tên trạng thái Nội dung của trạng thái 

03 

Cưỡng chế nợ thuế 
NNT bị áp dụng biện pháp cưỡng chế nợ 
thuế quy định tại điểm g Khoản 1 Điều 93 
Luật quản lý thuế 

03 

Đóng theo ĐV chủ quản 
(đối với MST 13 số) 

NNT là đơn vị trực thuộc có đơn vị chủ quản 
chấm dứt hiệu lực mã số thuế nhưng chưa 
hoàn thành thủ tục chấm dứt mã số thuế của 
đơn vị trực thuộc 03 

Cá nhân chết, mất tích, 
mất năng lực hành vi 
dân sự 

Cá nhân bị chết, mất tích, mất năng lực hành 
vi dân sự nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ 
với ngân sách nhà nước 

03 

Khác 
Các trường hợp người nộp thuế ngừng hoạt 
động với các lý do khác nhưng chưa hoàn 
thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước 

04 
NNT đang hoạt động 
(được cấp thông báo 
MST) 

NNT thuộc các trường hợp được cấp Thông 
báo mã số thuế quy định 

04-01 
NNT vi phạm pháp luật 
đã chuyển cơ quan công 
an 

NNT vi phạm pháp luật thuế và cơ quan thuế 
đã có hồ sơ chuyển cơ quan công an giải 
quyết theo quy định 

05 NNT tạm ngừng KD có 
thời hạn 

NNT đăng ký tạm ngừng KD theo quy định 

06 NNT không hoạt động 
tại địa chỉ đã đăng ký 

NNT bị CQT ra Thông báo không hoạt động 
tại địa chỉ KD đã đăng ký với cơ quan nhà 
nước theo quy định 



Phụ lục II 

DANH MỤC MẪU BIỂU 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 cùa Bộ Tài chính) 

Số 
TT 

rriA X • • X Tên mâu biêu Mẩu số Trang 

A Hồ sơ của người nộp thuế gửi cơ quan thuế 

I Hồ sơ Đăng ký thuế 

1 Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức) 01-ĐK-TCT 47-51 
1.1 Bàng kê các đơn vị độc lập (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) 01-ĐK-TCT-K01 52 

1Ế2 
Bảng kê các đơn vị trực thuộc đối tượng cấp mã số thuế 13 số (Kèm theo tờ khai 
mẫu số 01-ĐK-TCT) 

01-ĐK-TCT-K02 53 

1.3 
Bảng kê các đơn vị trực thuộc, địa điểm kirih doanh không thuộc đối tượng cấp mã 
số thuế (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) 

01-ĐK-TCT-K03 54 

1.4 
Bàng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-
TCT) 

01-ĐK-TCT-K04 55 

1Ẽ5 Bàng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) QI-ĐK-TCT-K05 56 

lẵ6 Bảng kê tài khoản ngân hàng (Kèm theo tờ khai mẫu số 01-ĐK-TCT) 01-ĐK-TCT-K06 57 
2 Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho đơn vị trực thuộc) 02-ĐK-TCT 58-62 

2.1 
Bảng kê đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh (Kèm theo tờ khai mẫu số 02-ĐK-
TCT) 

02-ĐK-TCT-BK01 63 

2.2 
Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài (Kèm theo tờ khai mẫu số 02-ĐK-
TCT) 02-ĐK-T CT-BK02 64 

2.3 Bảne kê tài khoản neân hàne (Kèm theo tờ khai mẫu số 02-ĐK-TCn 02-ĐK-T CT -BK03 65 
3 Tờ khai đăng ký {Dùng cho hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh) 03-ĐK-TCT 66-69 

3.1 Bảng kê cửa hànẹ, cửa hiệu trực thuộc (Kèm theo tờ khai mẫu số 03-ĐK-TCT) 03-ĐK-TCT-BK01 70 
3.2 Bảng kê tài khoản neân hàng (Kèm theo tờ khai mẫu số 03-ĐK-TCT) 03-ĐK-TCT-BK02 71 

4 
Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài/Ban Điều 
hành liên danh) 

04-ĐK-TCT 72-75 

4.1 Bảng kê các nhà thầu phụ (Kèm theo tờ khai mẫu số 04-ĐK-TCT) 04-ĐK-TCT-BK01 76 
4.2 Bảne kê tài khoản neân hàng (Kèm theo tờ khai mẫu số 04-ĐK-TCT) 04-ĐK-T CT-BK02 77 

5 
Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho Bên Việt Nam nộp thay nhà thầu, nhà thầu phụ 
nước ngoài tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân, tổ chức ủy nhiệm thu) 

04.1-ĐK-TCT 78 

5.1 
Bảng kê các hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua bên 
Viêt Nam (Kèm theo tờ khai mẫu số 04.1-ĐK-TCT) 

04.1-ĐK-TCT-BK 79 

6 Tờ khai đăng ký thuế (Bùng cho cá nhân khác) 05-ĐK-TCT 80-81 

7 
Tờ khai đãng ký thuế tổng hợp của cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập 
(Dùng cho cơ quan chi ừả thu nhập đăne ký thuế cho cá nhân uỷ quyền) 

05-ĐK-TH-TCT 82 

8 
Tờ khai đãng ký thuế (Dùng cho các cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan 
đai diên tổ chức quốc tế) 

06-ĐK-TCT 83 

8.1 
Bảng kê viên chức ngoại giao thuộc đối tượng hoàn thuế GTGT (Kèm theo tờ khai 
mẫu số 06-ĐK-TCT) 

06-ĐK-TCT-BK01 84 

9 Tờ khai đăng ký người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 20-ĐKT-TCT 102-103 

10 
Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ 
tiền lươne. tiền công thône aua cơ auan chi trà thu nhâD w" w w I 1 • • 

20-ĐKT-TH-TCT 104-105 



n Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế 

1 Tờ khai điều chinh, bổ sung thông tin đăng ký thuế 08-MST 85 

2 
Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm (trường hợp thay đổi thông tin về địa 
chi trụ sở làm thay đổi cơ quan thuể quản lý) 09-MST 86-87 

m Hầ sơ, văn bản khác 
1 Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuể/Thông báo mã số thuế 13-MST 93 

2 
Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 
đã thông báo của người nộp thuế 

23/ĐKT-TCT 
108 

3 Văn bản đề nghi chấm dứt hiêu lưc mã số thuế 24/ĐKT-TCT 109 
4 Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế 25/ĐKT-TCT 110 
B Vãn bản, Thông báo của cơ quan thuế 

I Kết quả đãng ký thuế 

1 Giấy chứng nhận đăng ký thuế 10-MST 88-89 
2 Thông báo mã số thuế 11-MST 90 
3 Giấy chứng nhận mã số thuế cá nhân 12-MST 91-92 

4 
Thông báo danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trà thu 
nhâp 

14-MST 94 

5 Thông báo mã số thuế cùa người phu thuộc 21-MST 106 

6 
Thông báo danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua cơ quan 
chitràthunhâp 

22-MST 107 

II Thông báo, biên bán xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng kỷ 

1 Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chi đã đăng ký 15/BB-BKD 95-96 
2 Thông báo về viêc người nôp thuế không hoat đông tai đia chi đã đăng ký 16/TB-ĐKT 97-98 

m Thông báo khác 

1 
Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt 
hiêu lưc mã số thuế 

17/TB-ĐKT 99 

2 Thông báo về viêc người nôp thuế chấm dứt hiêu lực mã số thuế 18/TB-ĐKT 100 
3 Thông báo về việc khôi phục mã số thuế 19/TB-ĐKT 101 

4 
Thông báo về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại địa chi đã 
đăng ký 

26/TB-ĐKT 111 



Dành cư quan thuế ghi 

Ngày nhân tờ khai: 

Non nhận: • 

CỘING HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ 

Mầu số: 01-ĐK-TCT Ị 
(Ban hành kèm theo Thông i 
tư số 95/20Ì6/TĨ-BTC ngày ị 
28/6/2016 cùa Bó Tài chinh) ; 

Tổ chức r I TỒ chức không I 1 Tố chức được I 1 I I Tổ chức nước ngoải KD 
SXKD I I kinh doanh I I hoànthuế I I Hợp đồng dâu khí I I tại chợ biên giới, của khẩu 

MẰ SÔ THUÊ Dành cho cơ quan thuế ghi 
DÙNG CHO TỔ CHỨC 

1. Tên người nộp thuế 

2. Đj a chi trụ sở chính 

2a Sổ nhá, dường phô/xỏm/ấfVthôn: 

2b. Phường/XỈ/Thị trấn: 

2c. Quận/Huyện/Hụ xă/Thành phố thuộc tinh: 

2d. TlnhThành phố: 

2đ Điện thoại: 

E-mail: 

/Fax 

3. Đja chì nhận thSng bỉo thuế (chi kê khai nếu địa ch! nhặn thông báo Ihuế khác 
đìa chi trụ sờ chinh) 

3a. Số nhà, dường phố/xóm/ấp/thôn hoặc hòm thư bưu điện: 

3b. PhưẺmg/Xa/Thi trấn: 

3c. Quận/ Huyện/Thj xá/Thành phố thuộc tinh: 

3d. Tinh/Thành phố: 

3đ Điện thoại. 

E-mail: 

/Fax; 

4. Quyết định thình lập 

4a Sổ quyết định: 

4b. Ngày ký quyết định: .../. . / .... 

4c Cơ quan ra quyít đinh; 

5. Giấy chứng nhện dâng ký kinh doanh/Giấy phíp thành lập và hoạt động hoặc 
Giấy từ tương đương do cơ auan có thỉm auvền cấp 

5a SỐ: 

5b. Ngáy cấp: 

5c. Cơ quan cấp: 

6, Dăng kỷ xuát nhịp khỉu 7. Ngành nghỉ kinh doanh chính 

CH Có ũ Không 

8. vin điều lệ: 9. Ngày bát đả 11 hoạt động: 

8.1. vén trong nước: 

8.la. vốnnhảniỉớc: Tỷ trọng: % 

8 lb. Vốn tư nhân: Tỷ trọng: % 

8.2.Vốn nuức ngoài: Tỷ trọng: % 

8.3. vón khác: Tỷ tĩpng: % 

10. Loại hlnh kinh tế 

1 Công ty cố phần |~ 1 Công ty họp danh • Hợp tác xã 
r—1 Tổ chức lanh tế cùa tổ chức 
Ị 1 chính tri, CT-XRxâ hội, XII-

NN 

J Công ty TNHH 
Hợp đồng hợp tác, kinh 

1 1 doanh vói nước ngoài • Tổ hợp tác Đơn VI vũ trang 

Doanh nghiệp tư nhân 
Tồ chức là ihưomg nhân 

1 [ biên giới n Đơn VI sự nghiệp Loai hình khác 



11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quỉ kinh doanh 

I ỉ Độc lập n Phu thuôc 
12. Năm tài chinh 

Áp dụng từ ngày / 

đến ngày 

13. Thông tin về đơn vị chũquẳn hoặc don vj quản lý trục tiểp 14. HiAng tin ngirtri đại diện theo phép luật/chủ DỈN I1N 

13a Mỉ số thuế: 

13b. Tần đơn vị chú quán/đơn vị quàn lý trực tiếp: 

13c. Đia chl tru sớ chinh: 

SỐ nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp' thôn: 

Phường' xâ<Th| trấn; 

Quân/ Huyện/Thành phố thuộc tinh: 

Tinh/Thành phố: 

Quốc gia: 

14a Tên người đại diện theo pháp luật: 

14b. Chức vụ:... 

14c Loai giấy từ chứng thực cá nhân: 

• CMND • CCCD • Hộ chiếu 

dlcMT biên giới cu Giấy thông hành cu Khắc 

sẳ giấy tò: 

Ngày cấp: / Noi cấp. 

14d. Nơi đSng ký hộ khẩu thường tríL 

SỐ nhà, ngách, hẻm, ngõ, dtrờng phổ/xóm/ấp' thôn: 

Phường/xấ"Ih| trấn. 

Quận/Huyện/Tliành phố thuộc tinh: 

Tinh/Thành phố: 

Quốc gia: 

14đ. Chỗ ớ hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/ Ihôn: 

Phường'xảThỊ trấn: 

QuậivHuyện/Thành phố thuôc tinh: 

Tinh/ Thành pí»ả: 

Quôc gia: 

14e Thông tmkhác 

Điện thoại: /Fax: 

Email: Websíte: 

15. Các loại thuề phải nộp 

Ị I Giá trị gia tăng I I Tiêu thự đặc biệt I I Thuế xuát, nhập khẩu I I Tài nguyên Ị ị Hiu nhập doanh nghiệp Ị Ị Môn bài 

Ị Ị Thué báo VỆ môi trưòmg I Ị Phl, lệ phi Ị Ị Thu nhập cá nhân Ị Ị Thuế SDĐPNN I Ịĩhuẽ đá Ị Ị KMc 

16. Phirong phíp t(nh • Khểatrừ • Trực »iép trên GTCT 
thuế GTGT 1—1 1—I r 

Trực tiếp trên doanh số ] Không phải nộp thuế GTCT 

17. Thông tin về các đơn vị I iỉn quan 

I I Có đơn VI độc lập 

Ị I Có đìa điếm kinh doanh, kho hàng trục thuộc 

Có đơn VI trực thuộc 

Có hợp dồng vửi nhả thầu, nhi thầu phụ nước ngoài 

3 Cỏ nhà thầu, nhà đầu tư dẩu khỉ 

18. Thông tin khác 

18a Tẽn giám dốc/tổng giám dốc: 

18b. Điện thoại liên lạc: 

18c. T8n ké toàn trưởng: 

18d. Điện thoại liên lạc: 

19. Tài khoỉn ngân hằng 

I ỉ Có tài khoán ngân hàng 

20. Tinh trạng trirớc khi tỏ chúc lại (nếu có) 

] Sáp nhập 1 1 Hợpnhấl 1 ] Tách Ị-] Chia 1 1 Khác 

Mã sỗ thuế trước cùa íẳ chức đó: 

Tối xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng vì chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đs kê khai./. 

, ngày 
NGƯỜI NỘP THUỂ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI 

NỘP THUẾ 
Ký, ghi rõ họ lên và đóng dấu (nếu có) 
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HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẢU SÓ 01-ĐK-TCT 

Người nộp thuế phải tích chọn vào một trong các ô thích hợp trước khi kê khai vào phần thông tin chi 

tiết, cụ thể như sau: 

- "Tổ chức SXKD": tích chọn trong trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại Khoản 1 

Điều 7 Thông tư này, 

- "Tổ chức không kinh doanh": tích chọn trong trường họp người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định 

tại Khoản 6 Điều 7 Thông tư này. 

- "Tổ chức được hoàn thuế": tích chọn trong trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại 

Khoản 6 Điều 7 Thông tư này. 

- "Hợp đồng dầu khí": tích chọn trong trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế theo quy định tại 

Khoản 2a Điều 7 Thông tư này. 

- "Tổ chức nước ngoài kinh doanh tại chợ biên giới, cửa khẩu": tích chọn toong trường hợp người nộp 

thuế là tổ chức của nước có chung biên giới đất liền vói Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao 

đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cừa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đăng kỷ 

thuế theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư này. 

Thông tin chi tiết gồm: 

1. Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bàng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập 

hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối 

với tổ chức Việt Nam) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức của nước có chung 

biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ 

cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam). 

2ề Địa chỉ trụ sở chính: Ghi rõ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn, phường/xã/thị trấn, 

quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã 

vùng - số điện thoại/số Fax theo thông tin địa chỉ sau: 

- Địa chi trụ sở chính của tổ chức 

- Địa chi nơi kinh doanh trong chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu đối với tổ chức 

của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam. 

- Địa chi nơi diễn ra hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí đối với hợp đồng dầu khí. 

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu tổ chức có địa chỉ nhận các thông báo của cơ quan thuế khác với 

địa chỉ của trụ sờ chính thì ghi rõ địa chi nhận thông báo thuế để cơ quan thuế liên hệ. 

4ẻ Quyết định thành lập: 

- Đối với tổ chức có quyết định thành lập: Ghi rõ số quyết định, ngày ban hành quyết định và cơ quan 

ban hành quyết định. 

- Đối với Hợp đồng dầu khí: Ghi rõ số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, để trống phần cơ quan ra quyết 
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5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấp tờ tương 

đương do cơ quan có thẩm quyền cấp: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD 

của nước có chung biên giới với Việt Nam cấp (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền 

với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ 

trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam), Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương 

đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức của Việt Nam). 

Riêng thông tin "cơ quan cấp" Giấy chứng nhận ĐKKD: ghi tên nước có chung đường biên giói đất 

liền với Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD (Lào, Campuchia, Trung Quốc). 

6. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu tổ chức có hoạt động xuất, nhập khẩu thì đánh dấu "Có", ngược lại 

đánh dấu "Không". 

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép thành lập và hoạt 

động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức của Việt Nam) và 

Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền vói Việt Nam thực hiện 

hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu 

của Việt Nam). Người nộp thuế chỉ ghi 1 ngành nghề chính thực tế đang kinh doanh. 

8ế Vốn điều lệ: 

- Đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh: Ghi theo vốn điều lệ Giấy phép thành 

lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc nguồn vốn trên 

Quyết định thành lập (ghi rõ loại tiền, phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu, tỷ trọng của từng loại 

nguồn vốn trong tổng số vốn). 

- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Ghi theo vốn đầu tư trên Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy 

phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (ghi rõ loại tiền). 

- Đối với tổ chức cùa các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam và tổ chức khác: Nếu 

trên Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD,... cỏ vốn thì ghi, nếu không có vốn thì để trống 

thông tin này. 

9. Ngày bắt đầu hoạt động: Ngày bắt đầu hoạt động của tổ chức. 

10. Loại hình kinh tế: Tổ chức tự đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng. 

llẵ Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh: Chỉ đánh dấu X vào một trong hai ô của 

chi tiêu này. 

12. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán 

theo năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đom vị quản lý trực tiếp: Ghi rõ tên, mã số thuế, địa chỉ của 

đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý tổ chức. 

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN: kê khai thông tin chi tiết của người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức (đối với tổ chức kinh tế và tổ chức khác trừ doanh nghiệp tư nhân) hoặc 

thông tin cùa chủ doanh nghiệp tư nhân. 



15. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà tổ chức phải 

16. Phương pháp tính thuế GTGT: đánh dấu X vào một trong các ô của chi tiêu này. 

17. Thông tin về các đơn vị có liên quan: 

- Nếu có đơn vị độc lập thì đánh dấu X vào ô "Có đơn vị độc lập", sau đó phải kê khai vào phần "Bảng 

kê các đơn vị độc lập" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK01. 

- Neu có đơn vị trực thuộc thì đánh dấu X vào ô "Có đơn vị trực thuộc", sau đó phải kê khai vào "Bảng 

kê các đơn vị trực thuộc thuộc đối tượng cấp mã số thuế 13 số" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK02 (đối với 

trường hợp phải cấp mã số thuế cho đơn vị trực thuộc) hoặc "Bảng kê các đơn vị trực thuộc, địa điểm 

kinh doanh không thuộc đối tượng cấp mã số thuế" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03 (đối với đơn vị trực 

thuộc không phải cấp mã số thuế). 

- Nếu có địa điểm kinh doanh, kho hàng trực thuộc không có chức năng kinh doanh thì đánh dấu X vào 

ô "Có địa điểm kinh doanh, kho hàng trực thuộc", sau đó phải kê khai vào phần "Bảng kê các đơn vị 

trực thuộc, địa điểm kinh doanh không thuộc đối tượng cấp mã số thuế" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK03. 

- Neu có nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thì đánh dấu X vào ô "Có nhà thầu, nhà thầu phụ nước 

ngoài", sau đó phải kê khai vào phần "Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài" mẫu số 01-ĐK-

TCT-BK04. 

- Neu có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí thì đánh dấu X vào ô "Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí", sau đó 

phải kê khai vào phần "Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí" mẫu số 01-ĐK-TCT-BK05 (đối với 

hợp đồng dầu khí). 

18ế Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và sổ điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và 

Kế toán trưởng. 

19. Tài khoản ngân hàng: Nếu có tài khoản mở tại ngân hàng, kho bạc thì đánh dấu X vào ô "Có tài 

khoản ngân hàng", sau đó phải kê khai vào phần "Bảng kê các tài khoản ngân hàng" mẫu số 01-ĐK-

TCT-BK06. 

20. Tình trạng trước khỉ tể chức lại tổ chức kỉnh tế (nếu có): Nếu tổ chức kinh tế đăng ký thuế do 

tổ chức lại của tổ chức kinh tế trước đó thì đánh dấu vào một ừong các trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, 

chia, tách và phải ghi rõ mã số thuế đã cấp trước đây của các tổ chức kinh tế bị sáp nhập, bị hợp nhất, 

bị chia, bị tách. 

21. Phần ngưòi nộp thuế hoặc người đại diện họp pháp của ngưòi nộp thuế ký, ghi rõ họ tên: 

Người nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải ký, ghi rõ họ tên vào phần 

22. Đóng dấu của người nộp thuế: Trường hcrp người nộp thuế có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế 

thì phải đóng dấu vào phần này. Trường hợp người nộp thuế không có con dấu tại thời điểm đăng ký 

thuế thì chưa phải đóng dấu trên tờ khai thuế. Khi người nộp thuế đến nhận kết quả phải bổ sung việc 

đóng dấu cho cơ quan thuế. 
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Mầu số: 01-ĐK-TCT- BKỌ1 
(Ban hành kèm theo Thông tu số 

95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của 
Bộ Tài chính) 

BẢNG KỀ 
Các đơn vị độc lập 

(Kèm theo Mầu sổ 01-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

STT Mã số thuế 
(nếu có) 

rf-< /s » Tên gọi 
số nhà, đường 

phố (thôn, 
xóm) 

Phưòng/xã Quận/huyện 
Tỉnh/thành 

phổ 

1 

ngày / / 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 



Mầu số-ễ 01-ĐK-TCT-BKỌ2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 cùa 
Bộ Tài chính) 

BẢNG KỂ 
Các đơn vị trực thuộc thuộc đối tượng cấp mã số thuế 13 số 

(Kềm theo Mấu số 01-ĐK-TCT) 

Tên ngưòi nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

STT Tên đơn vi tnrc • • 
thuộc 

1 

số nhà, đường phổ 
(thôn xỏm) Phường/xã Quận/huyện 

Tỉnh/ 
thành 

phố 

* 

i 

Ị 

ngày / /.. 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
• * * rr 

Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu (nêu có) 



Mâu số: 01-ĐK-TCT-BK03 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của 
Bộ Tài chinh) 

BẢNG KÊ 
Các đơn vị trực thuộc, địa điểm kinh doanh không thuộc đối tượng cấp mã số thuế 

(Kèm theo Mầu số 01-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

STT Tên đơn vị trực thuộc/địa 
điểm kỉnh doanh 

Sổ nhà, đường 
phố (thôn xóm) 

Phường/ 
xã 

Quận/ 
huyện 

Tỉnh/thành 
phố 

A Đơn vị trực thuộc 

1 

2 

...ệ 

B Địa điêm kinh doanh 

1 

2 

ẵ —  

ngày / / 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ a • • , r ế 

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu (nêu có) 



Mầu số: 01-ĐK-TCT-BKỌ4 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 
95/2016/ĨT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ 
Các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài 

(Kèm theo Mầu số OI-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

STT 1 Tên Nhà thâu 
nước ngoài 

Quôc 
tịch 

Mã sô thuê 
của nhà thầu 
tại Việt Nam 

(nếu có) 

Mã sô thuê của 
nhà thầu tại 
nước ngoài 

(nếu có) 

Sô/ngày 
họp đồng 

Giá trị 
họrp đồng 

Địa điêm 
thực hiện 
hợp đồng 

1 

2 

...ỉ( ngày.J.. 
NGƯỜI NỘP THƯÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 
Ky, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 
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Mầu số: 01-ĐK-TCT-BKỌ5 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

cùa Bộ Tài chinh) 

BẢNG KÊ 
Các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí 

(Kèm theo Mầu số 01-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

STT Tên Nhè thầu, 
Nbà đầu tư 

dầu khí 

Quôc 
tịch 

Mă sô thuê 
của nhà thầu 
tại Việt Nam 

(nếu có) 

Mã số thuế 
của nhà thầu 
tại nước ngoài 

(nếu có) 

Sô/ngày 
họp 
đồng 

Giá 
trị 

họp 
đồng 

Địa điểm 
thực hiện họp 

đồng 

A Nhà thâu 

1 

2 

... 

B Nhà đâu tư 

1 

2 

1 

• ngày / /. 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 



Mầu số: 01-ĐK-TCT-BK06 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

cùa Bộ Tài chính) 

BẢNG KỂ 
Tài khoản ngân hàng 

(Kèm theo Mau sô 01-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

STT Tên Ngân hàng 
(Ghi rõ chi nhảnh/Phòng giao dịch) Sổ tài khoản 

; 

ngày /. / 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ ệ ế - . - - * , 7 • Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu (nêu có) 



Dinh cơ quan thuế ghi 

Ngày nhận tờ khai: 

i l l  
Nơi nhân: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐẢNG KÝ THUÊ 

Mầu số: 02-ĐK-TCT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 

95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 cùa 
Bộ Tài chinh) 

MÃSÓTHUÉ Dành cho cơ quan thuế ghi 
DỪNG CHO ĐƠN VI 

TRựCTHUỏC 

1. Tên ỊiẸiròi nộp thuế 

2. Đja chi trụ sởchính 

2a Sô nhà, đường phổ/xóm/ắp/ thôn: 

2b Phuờng/Xa/Th) trấn 

2c. Quận/Huyệndhi x&Thành phố thuộc tinh: 

2d. Tinh/Thành phố: 

2đ. Điện thoại: / Fax: 

2e. E-mail: 

3Ố Đja chi nhận thông báo thuế (chi kê khai nếu địa chi nhận thông báo Ihuể 
khác địa chi trụ sờ chinh) 

3a Sỗ nhà, đường phó/xóm/àp/thôn hoăc hòm thư bưu điện: 

3b Phường/xa/Thi trấn: 

3c Quân/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tinh: 

3d. Tlnh/Thành phố: 

3đ. Điện thoại: /Fax: 

3e. E-mail: 

4. Quyết định thình lập 5. Giấy phép thỉnh lập và hoạt động hoặc Giáy tờtinmg đuvng do carquan có 
thẩm auvền cấn 

4a. SỐ quyết đjnh 5a SỐ: 

4b Ngày ký quyết đinh: / / 5b. Ngày cấp: 

4c. Cơ quan ra quyết dinh: 5c Cơ quan câp: 

6. Đăne ký xuẳt nhâp khấu 7. Níành na hề kinh doanh chinh 

• có 1 ỉ Không 

8. Vốn điều lệ: 9. Ngày bát đầu hoạt dộng: ...J. 

8.1. ván trong nuức: 

8. la. Vốn nhả nước: Tý trọng: % 

8 1b Vốn tu nhân: Tý trọng: % 

8.2.vén nước ngoài: Tỷ trọng: % 

8.3. ván khác: Tý trọng: % 

10. Loai h)nh kinh tỉ 

1 Công ty cổ phần 1 1 cỏng ty hợp danh Hợp tác xà 
Tồ chủc kính tể của tố 
chức chính trt, CT-XH, xỉ 
hội, XH-NN 

] Công t> TNHH 1 Ị Hợp đồng hợp làc, kinh 
1 1 doanh với nước ngoái 

1 Tố hợp tác ] Dcn VI vũ trang 

Doanh nghiệp tư nhân Ị Tô chức tả thương nhân 
' ' biẽngiớì 

Đon V| sự nghiệp J Loại hinh khác 

11. Hlnh thức hạch toán kế toín về kết qui kinh doanh 

o Độc lập CH Phụ thuộc 

Áp dung từ ngày /. 
12. Nỉm tài chinh 

đên ngày 
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13. Thỏng tin vè đơn vi chủ quỉn hoặc dơn vị quỉn lý trực tiếp 14. Thông tin người dại diện theo pháp luậưchù DNTN 

I3a. Ma số thuế: 

13b Tên dcm vị chú quàn/đơn vị quản lý trvc tlêp: 

I3c Địa chi trv sờ chinh: 

Số nhà, ngách, hém, ngỗ, đường phố/xóm/ấp/ thôn: 

Phường/ xâ/Thị Irấn: 

Quặri/ Huyên/lhánh phố thuộc tinh: 

Tĩnh/ Diânh phố: 

Quôc gia: 

I 1 Tổ chức cùa VN im Thương nhâri nước ngoài 

14a Ten người đại diện theo pháp luật: 

14b Chức vụ: 

!4c.Loại giấy lờ chứng thực cá nhân: 

I ICMND • CCCD • Hộ chiếu 

I |CMT biẻngiởì I I Giấy thông hành ị Ị Khác 

Số giấy tớ: 

Ngầycấp: / . ./ Nơi cấp 

14d. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Sô nhà, ngách, hém, ngõ, đường phố/xóm/ấp/ thôn: 

Phường/xă/Th| trấn: 

Quận/Huyên/Thảnh phố thuộc tinh: 

TinhThành phổ. 

Quốc gia: 

]4đ. Chỗ ở hiện tại: 

SỐ nhà, ngách, hém, ngõ, đường phố/xóm/ấp/ thôn: 

Phường/xả/Thị trán: 

Quặn/Huyện/Thành phố thuộc tinh: 

Tinh/Thành phố: 

Quôc gia. 

14e. Thông tin khác 

Điện thoại: /Fax: 

Email: Website 

15. Cic loại thuá phii nộp 

[^] Giá trị gia tăng 1^1 Tiêu thụ đặc biệt 1 I Thuá xuầ, nhập kháu I I Tài nguyên Thu nhập doanh nghiệp Ị^l Mônbài 

I Thi^ bảo vệ mỏi trưởng I I Phi, lệ phi I I Thu nhập cà nhán I I Thuế SDĐPNN I I Thuê đẩl I I Khác 

16. Phương pháp tinh Q Khâu tru I I Trực tiếp trên GTCT Trực tiếp trên doanh số ] Không phải nộp thuế GTGT 

17. Thống tin về cíc don vị liên quan 

I I Có địa điềm lanh doanh, kho hàng 
trực thuộc, đơn vj trực thuộc khác 

I 1 Có hợp đồng với nhà thầu, 
nhà thầu phụ nước ngoài • Có nhà thẩu, nhà đẩu tư dầu 

khi 

18. Thông tin khíc 

18a Tên giám dốc: 

18b. Điện thoại liên lạc: 

18c Tên kế toán trưởng: 

18d Điện thoại liên lạc: 

19. Tãi khoỈD ng&D hàng 

I I Có tài khoán ngân hâng 

20. Hnh trạng trước khi lổ chức lại (nếu có) 

I Ị Sáp nhập ỉ ỉ Hợp nhât 

Mă số thuế trước của tẳ chức đó: 

• Tách • Chia • Khác 

TOi xin cam đoan những nội dung trong bỉn kỉ kbai này lì đủng vì chiu trách nhiệm triiứt pháp luật về những nội dung đi kê khai./. 

ngày... /... / 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA 
NGƯỜI NỘP THUÊ 

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 
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HƯỚNG DẢN KÊ KHAI 
MẪU SỐ 02-ĐK-TCT 

lế Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bàng chữ in hoa tên tổ chức theo Quyết định thành lập hoặc 

Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ 

chức Việt Nam) hoặc Giấy chúng nhận đăng ký kinh doanh (đối với tổ chức của nước có chung biên giới 

đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, 

chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam). 

2. Địa chỉ trụ sở: Ghi rõ số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn, phường/xã/thị trấn, 

quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng -

số điện thoại/số Fax theo thông tin địa chỉ sau: 

- Địa chi trụ sờ chính của tổ chức 

- Địa chỉ nơi kinh doanh trong chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ khu kinh tế cửa khẩu đối với tổ chức của 

các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam. 

- Địa chỉ nơi diễn ra hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí đối với họp đồng dầu khí. 

3ề Địa chỉ nhận thông báo thuế: Chỉ khai vào chỉ tiêu này nếu tổ chức có địa chỉ nhận các thông báo của 

cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính để cơ quan thuế liên hệ. 

4ằ Quyết định thành lập: 

- Đối với đơn vị trực thuộc của tổ chức có quyết định thành lập: Ghi rõ số quyết định, ngày ban hành 

quyết định và cơ quan ban hành quyết định. 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư tham gia Hợp đồng dầu khí: Ghi rõ số hợp đồng, ngày ký hợp đồng, để 

trống phần cơ quan ra quyết định. 

5. Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấp tờ tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp: Ghi 

rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận ĐKKD của nước có chung biên giới với Việt Nam cấp 

(đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi 

hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam), Giấy phép thành 

lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan cỏ thẩm quyền cấp (đối với tổ chức của Việt 

Nam). 

Riêng thông tin "cơ quan cấp" Giấy chứng nhận ĐKKD: ghi tên nước có chung đường biên giới đất liền 

với Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD (Lào, Campuchia, Trung Quốc). 

6. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu tổ chức có hoạt động xuất, nhập khẩu thì đánh dấu "Có", ngược lại 

đánh dấu "Không". 

7. Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép thành lập và hoạt 

động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (đối với tổ chức của Việt Nam) và 

Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức của nước có chung biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện 

hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giói, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu của 
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Việt Nam). Người nộp thuế chỉ ghi 1 ngành nghề chính thực tế đang kinh doanh. 

8. Vốn điều lệ: 

- Đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty họp danh: Ghi theo vốn điều lệ Giấy phép thành lập 

và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc nguồn vốn trên Quyết 

định thành lập (ghi rõ loại tiền, phân loại nguồn vốn theo chủ sở hữu, tỷ trọng của từng loại nguồn vốn 

trong tổng số vốn). 

- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Ghi theo vốn đầu tư trên Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy 

phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp (ghi rõ loại tiền). 

- Đối với tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam và tổ chức khác: Nếu ừên 

Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận ĐKKD,... có vốn thì ghi, nếu không có vốn thì để ừống thông tin 

9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh: Ngày bắt đầu hoạt động của đơn vị trực thuộc. 

10. Loại hình kinh tế: Tổ chức tự đánh dấu X vào 1 ửong những ô tương ứng. 

11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kỉnh doanh: Chỉ đánh dấu X vào một ừong hai ồ của chỉ 

tiêu này. 

12. Năm tài chính: Ghi rõ từ ngày, tháng đầu niên độ kế toán đến ngày, tháng cuối niên độ kế toán theo 

năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

13. Thông tin về đơn vị chủ quản hoặc đơn vị quản lý trực tiếp: Ghi rõ tên, mã số thuế, địa chi của 

đơn vị cấp ừên trực tiếp quản lý đơn vị trực thuộc. 

14. Thông tin người đại diện theo pháp luật/chủ DNTN: kê khai thông tin chi tiết của người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức (đối với tổ chức kinh tế và tổ chức khác trừ doanh nghiệp tư nhân) hoặc thông 

tin của chủ doanh nghiệp tư nhân. 

15. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà đom vị trực 

thuộc phải nộp. 

16. Phương pháp tính thuế GTGT: Tổ chức tự đánh dấu X vào 1 trong những ô tương ứng. 

17. Thông tin về các đơn vị liên quan: 

- Nếu cỏ địa điểm kinh doanh, kho hàng trực thuộc, đơn vị trực thuộc khác thì đánh dấu X vào ô "Có địa 

điểm kinh doanh, kho hàng trực thuộc, đơn vị trực thuộc khác", sau đó kê khai rõ vào "Bảng kê đơn vị 

trực thuộc, địa điểm kinh doanh" mẫu sổ 02-ĐK-TCT-BK01. 

- Nếu có Nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thì đánh dấu X vào ô "Có hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu 

phụ nước ngoài", sau đó phải kê khai vào phần "Bảng kê các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài" mẫu số 

02-ĐK-TCT-BK02. 

- Nếu có Nhà thầu, nhà đàu tư dầu khí thì đánh dấu X vào ô "Có nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí", sau đó 

phải kê khai vào phần "Bảng kê các nhà thầu, nhà đầu tư dầu khí" mẫu sổ 02-ĐK-TCT-BK02. 

18. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thỏại liên lạc của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc và Kể 

toán trưởng. 



19. Tài khoản ngân hàng: Nếu có tài khoản mở tại ngân hàng, kho bạc thì đánh dấu X vào ô "Có tài 

khoản ngân hàng", sau đó phải kê khai vào phần "Bảng kê các tài khoản ngân hàng" mẫu số 02-ĐK-TCT-

BK03. 

20. Tình trạng trước khi tổ chức lại tổ chức kinh tế (nếu có): Nếu tổ chức kinh tế đăng ký thuế do tố 

chức lại của tổ chức kinh tế trước đó thì đánh dấu vào một trong các trường hợp: sáp nhập, hợp nhất, chia, 

tách và phải ghi rõ mã số thuế đã cấp trước đây của các tổ chức kinh tế bị sáp nhập, bị hợp nhất, bị chia, 

bị tách. 

21. Phần ngưòi nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký, ghi rõ họ tên: Người 

nộp thuế hoặc người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải ký, ghi rõ họ tên vào phần này. 

22. Đóng dấu của người nộp thuế: Trường hợp người nộp thuế có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì 

phải đóng dấu vào phần này. Trường hợp người nộp thuế không có con dấu tại thời điểm đăng ký thuế thì 

chưa phải đóng dâu ưên tờ khai thuế. Khi người nộp thuế đến nhận kết quả phải bổ sung việc đóng dấu 

cho cơ quan thuế. 
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Mâu sổ: 02-ĐK-TCT-BK01 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 

95/2016/TT-BTC ngày 28/6/20] 6 của 
Bộ Tài chính) 

BẢNG KẺ 
Đơn vị trực thuộc, địa điểm kỉnh doanh 

'(Kèm theo Mâu sổ 02-ĐK-TCT) 

Tên ngưòi nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

STT Tên gọi Đia chỉ • Phường/xã Quận/huyện Tỉnh/thành 
phố 

A Đơn vị trực thuộc 

1 

2 

B Địa điêm kinh doanh 

1 

2 

... 

1 L 

• ngày /. / 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUẾ 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 



Mẫu sổ: 02-ĐK-TCT-BKỌ2 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ 
Các nhà thầu, nhà thầu phụ nưửc ngoài 

(Kèm theo Mẩu sổ 02-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 
STT Tên Nhà thầu 

nirức ngoài 
Quốc 
tịch 

Mã sổ thuể 
cùa nhà thầu 
tại Việt Nam 

(nếu có) 

Mã số thuế của 
nhà thầu tại 
nước ngoài 

(nếu có) 

Sô/ngày 
họp đồng 

Giá trị 
hợp đồng 

Địa điêm 
thực hiện 
họp đồng 

1 

2 

... 

1 1 . 

.Ế.., ngày / /.. 
' NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐAI DIÊN HƠP PHÁP CỦA NGƯỜI NÕP THUÉ • • ẽ , 7 Ẽ 

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu (nêu có) 



Mẩu số: 02-ĐK-TCT-BK03 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 
95/2016ÍTT-BTC ngày 28/6/2016 

cùa Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ 
Tài khoản ngân hàng 

(Kèm theo Mẩu sô 02-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

STT Tên Ngân hàng 
(Ghi rõ chi nhánh/Phòng giao dịch) Sổ tài khoản 

ngày / / 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP tHƯÉ 
Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cớ) 





Dành Cữ quan thuế ghi 

Ngày nhận tờ khai: 
I I 

Nơi nhận: 

CỘNG HÒAXÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐẢNG KÝ THUẾ 

MÃSÒTHUẾ (Dành cho CQT ghi hoặc NNT ghi khi đăng kỷ đã có mõ số thuế) 

Mầu Số:03-ĐK-TCT 
{Ban hành kèm theo Thông lu so 
91/2016/TT-bTC ngày 28/6/2016 

cùa Bô Tài chính) 

DÙNG CHO Hộ GIA 
ĐÌNH, NHÓM CÁNHÂN, 
CÁ NHÂN KINH DOANH 

lề Tên người nộp thuế 

2. Địa chỉ kinh doanh 

2a. Sô nhà, đường phô/xỏm/âp/thôn: 

2b. Phường/Xã/Thị trấn: 

2c. Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tinh: 

2d. Tĩnh/Thành pho: 

2đ. Điện thoại: /Fax: 

3. Địa chì nhận thông báo thuế (chi kê khai nêu địa chi nhận thông báo thuế khác 
địa chi trụ sớ chinh) 

3i Sô nhà, đuờng phố/xóm/âp/thôn hoặc hòm thư bưu điện: 

3b. Phường/Xã/Thị trấn: 

3c. Quậnl HuyệmThị xã/Thành phố thuộc tinh: 

3d. Tĩnh/Thành phồ: 

3đ. Điệnthoại: /Fax: 

E-maii: 

4ẳ Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 

4a. Họ \ả tên: 

4b. Nơi đăng ký hộ khâu thường trú: 

Sô nhà, đường phô/xóm/âp/thôn: 

Phưỉmg/Xã/Hiị trân: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phô thuộc tinh: 

Tĩnh/Thành phố: 

4c. Chôờhiện tại: 

Sô nhà, đườrig phô/xóm/âp/thôn: 

Phường/Xã/Thi trân: 

QuậnI Huyện/Thi xã/TMnh phố thuộc tinh: 

Tĩnh/Thành phố: 

4d. Thôngtinkhác: 

Điện thoại: /Fax: 

E-mail: /Website: 
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5ể Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh (nếu có). 

5a. Số: 

5b. Ngày cấp: 

5c. Cơ quan cấp: 

ó. Thông tin về giấy tờ của đại diện bộ kinh doanh 

6a. Ngày sinh: J / 6b. Quốc tịch: 

óc. Số CMND: Ngày cắp..... Nơi cấp 

6đ. Số Hộ chiếu. Ngày cấp Nơi cấp 

6e. Số giấy thôn? hành (đối rói thươne nhân nước ngoài) Neàv 
cấp. Nơi cấp 

6g. Số CMND biên giới (đoi với thương nhàn nuớc ngoài) Ngày 
cấp Nơi cấp 

6h. Số Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): số Giấy tờ chứng 
thực cá nhân. Ngày cấp .Nơi cấp 7. Vốn kinh doanh (đồng): 

8. Ngành nghề kinh doanh chínb 

10. Ngày bắt đầu boạt động: 

13. Hiông tin về các đ<m vị liên quan 

"2 Có cứa hàng, cửa hiệu 

11. Các loại thuế phải nộp 

Q Giá trị gia tăng 1 1 Tiêu thụ đặc biệt 1 Ị Tài nguyên Thu nhập cá nhân 1 Môn bài 

Ị \ Thuế báo VỆ môi trường Q Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản ] Thuế SDĐPNN ] Khác 

12. Tinh trạng đăng ký thuế Q cấp mới ũ Tái hoạt động SXKD I I Khác 

14. Tai khoản ngăn hàng 

I I Có tài khoán ngàn hàng 

Tồi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đÚDg và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai/ 

.... ngày... /... / 

ĐẠI DỆN Hộ KINH DOANH 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



HƯỚNG DẲN KÊ KHAI 

MẪU SÓ 03-ĐK-TCT 

lẽ Tên người nộp thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh 

doanh. Trường hợp có Giấy chứng nhân đăng ký hộ kinh doanh thì phải ghi đúng theo tên hộ kinh doanh 

trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

2Ể Địa chỉ kinh doanh: Ghi rõ địa chi kinh doanh của hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh gồm: 

số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn, phường/xã/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành 

phố. Nếu có số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax. 

3. Địa chỉ nhận thông báo thuế: Nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có địa chi nhận các 

thông báo của cơ quan thuế khác với địa chỉ của trụ sở chính thì ghi rõ địa chỉ nhận thông báo thuế để cơ 

quan thuế liên hệ. 

4. Thông tin về đại diện hộ kinh doanh: Ghi đầy đủ các thông tin của người đại diện của hộ gia đình, 

nhóm cá nhân và cá nhân kinh doanh (Họ và tên, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại). Nếu có 

số điện thoại, số Fax thì ghi rõ mã vùng - số điện thoại/số Fax. 

5ề Giấy chửng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 

- Đối vói hộ gia đình, cá nhân kinh doanh của Việt Nam và cá nhân kinh doanh của các nước có chung 

đường biên giói đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, 

chợ cửa khẩu, chợ ừong khu kinh tế cửa khẩu: Ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh (nếu có). 

- Đối với hộ kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động 

mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu: Ghi rõ số, 

ngày cấp Giấy chứng nhận ĐKKD. Riêng thông tin "cơ quan cấp" Giấy chứng nhận ĐKKD: ghi tên nước 

có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận ĐKKD (Lào, Campuchia, Trung 

Quốc). 

6. Giấy tờ của đại diện hộ kinh doanh: Ghi rõ số, ngày cấp, cơ quan cấp 1 ừong các giấy tờ của người 

đại diện hộ kinh doanh: chứng minh nhân dân; căn cước công dân; hộ chiếu; giấy tờ chứng thực khác do cơ 

quan có thẩm quyền cấp. Riêng thông tin "noi cấp" chi ghi tinh, thành phố cấp. 

7ề Vốn kinh doanh: Ghi theo thông tin "vốn kinh doanh" trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không có thông tin về vốn kinh doanh trên Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh thì ghi theo vốn thực tế đang kinh doanh. 

8ế Ngành nghề kinh doanh chính: Ghi theo ngành nghề kinh doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Người nộp thuế chỉ ghi 1 ngành nghề chính thực tế 

đang kinh doanh. 
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9. Đăng ký xuất nhập khẩu: Nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có hoạt động xuất, nhập 

khẩu thì đánh dấu "Có", ngược lại đánh dấu "Không". 

10. Ngày bắt đầu hoạt động: Ghi rõ ngày hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt 

động sản xuất kinh doanh. 

11. Các loại thuế phải nộp: Đánh dấu X vào những ô tương ứng với những sắc thuế mà hộ gia đình, nhóm 

cá nhân, cá nhân kinh doanh phải nộp. 

12. Tình trạng đăng ký thuế: 

Nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh lần đầu đăng ký thuế để cấp mã số thuế với cơ quan 

thuế thì đánh dấu X vào ô "Cấp mới". 

Nếu hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh sau một thời gian không hoạt động kinh doanh đã 

chuyển mã số thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh thành mã số thuế của cá nhân, hoạt động kinh doanh 

trở lại thì đánh dấu X vào ô "Tái hoạt động SXKD" và ghi mã số thuế đã được cơ quan thuế cấp vào ô "Mã 

số thuế" của tờ khai. 

13. Thông tin về các đơn vị có liên quan: Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh có 

thêm các cửa hàng, cửa hiệu khác thì đánh dấu X vào ô "Có cửa hàng, cửa hiệu" đồng thời kê khai vào 

Bảng kê các cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc" mẫu số 03-ĐK-TCT-BK01. 

14. Tài khoản ngân hàng: Nếu có tài khoản mở tại ngân hàng, kho bạc thì đánh dấu X vào ô "Có tài 

khoản ngân hàng", sau đó phải kê khai vào phần "Bảng kê các tài khoản ngân hàng" mẫu số 03-ĐK-TCT-

BK02. 
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Mâu số: 03-ĐK-TCT-BK01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

cùa Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ 
Cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc 

(Kèm theo Mầu sổ 03-ĐK-TCT) 

Tên ngưòi nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

STT Tên cửa hàng, cửa hiệu 
" i 

Địa chỉ Phưòiig/xã Quận/huyện Tỉnh/thành 
phố 

ngày...../. / 
ĐẠI DIỆN Hộ KINH DOANH 

Kỷ, ghi rõ họ tên 



Mau số: 03-ĐK-TCT-BKỌ2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của 
Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ 
Tài khoản ngân hàng 

(Kèm theo Mầu sô 03-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 

Mã số thuế (nếu có): 

1 
STT Tên Ngân hàng 

(Ghi rõ chi nhánh/Phòng giao dịch) 

. . .  

Số tài khoản 

1 

..... ngày / 
ĐẠI DIỆN Hộ KINH DOANH 

Ký, ghi rõ họ tên 



Dành Ctf quan thue 
ghi 

For tax office only 

Ngày nhận tờ khai: 
Date of receive 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUÉ 
TAX REGISTRATION FORM 

MÃ SÓ THUÊ Dành cho cơ quan thuế gf 
TAXIDENTIF1CATION NLMBER For ỉax ọffìce onl 

/ 

V 
1 

/ 

V 

Mầu sô: 04-ĐK-tCT 
(Ban hành kèm theo Thông ' 

tư sổ 95/2016/TT-BTC 
ngày 28/6/2016 cùa Bộ Tài 

chính) 

DỬNG CHO CÁC NHÀ 
THÁU, NHÀ THÂU PHỤ 

NƯỚC NGOÀI/BAN 
ĐIỀU HÀNH LIỀN DANH 

Use for conưactor/sub-
contractor/management 

board 

1. Tên nhà ỉhầu/nhà thầu phụ/Ban điều hành liên danh 
Name of contractor/ sub-comractor/iĩianagemcnt board _ 

I 2. Quỏc tịch Nationality: 

3. Địa chỉ trụ sở chính 
Address of the head office 

Điện thoại (Tel): 
Fax: 
Email: 

5. Giây phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 
Business licence in Vietnam 
5a. Số giấy phép: 
Number 
5b. Ngày cấp: 
Date 
5c. Cơ quan câp: 
Granted by 

7. Đăng kỷ xuất nhập khâu 
Registration of imDort, exDort activities 

• Có 
Yes • Không 

No 

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam 
Address of management office in Vietnam 
4a. Số nhà, đường pho, thôn, xóm: 
Street number, Street name or Commune 
4b. Phường/ xã 
Ward 
4c. Quận/Huyện: 
District 
4d. Tinh/Thành phồ: 
Province/ City 
4e. Điện thoại (Tel): Fax: Email: 

6. Hoạt động tại Việt Nam theo họp đồng Nhà thầu 
hoặc Nhà thau phụ 
Contract for Contractor/Sub-Contractor operation in 
Vietnam 
6a. Số: 
Number 
6b. Ngày 
Date 

6c. Ký với: 
Signed with 
Mã số NNT tại Việt Nam (nếu có): 
Tax payers identiíĩcation number in Vietnam (if any) 

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo hợp đong 
Contract obiectives 

9. Địa điểm tiến hành công việc theo hợp đống 
Location of accordine to the contract w , ể . .. 

10ằ Thòi gian thực hiện hợp đồng 
Contract duration 
Từ: / đên / 
From: / to / 

11. Nhà thâu phụ 
Do vou have sub-contractor? 

Có Không 
u Yes l—l No 
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12. Thông tin người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ): 
Iníòrmation of representative of contractor (or sub-contractor) 

12a. Tên người đại diện theo pháp luật: 
Name of representative of conừactor (or sub-contractor) 
12b. Chức vụ: 
Possition 
12c. Chứng từ chứng thực cá nhân: số giấy chứng thực cá nhân Ngày cấp Ngày hết 
hạn: Nơi cấp 
Passport or Identiíỳ number: Date of Issue Date of Expừation Place of Issue 
12d. Địa chỉ tại Việt Nam: 
Address of representative of contractor (or sub-contractor) in Vietnam 

Số nhà/ Đường phố: 
Street number, Street name or Commune 
Phường/xã: 
Ward 
Quận/Huyện: 
District 

Tinh/Thành phố: 
Province/City 

12e. Thông tin khác 
Others 

Điện thoại (tel): /Fax: 
Email: Website: 

13. Phương pháp tính thuế GTGT 
VAT calculation method 

ũ Khấu trừ • Trực tiếp trên GTGT 
Deduction method Directly method 

14. Phương pháp tính thuế TNDN 
CIT calculation method 

Doanh thu, chi phí , |—Ị Trực tiêp trên doanh thu 
• Revenues, expenses Directly method 

15. Năm tài chính 
Finacial year 

Áp dụng từ ngàyđén ngày 
From: dd....mm... yy... To: yy... 

Ỉ6ễ Tài khoản ngân hàng 
Bank account 

D Có • Không 
Yes No 

17. Tài liệu kèm theo 
Attachments 

Cam kết của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ thực hiện nghiêm chinh luật pháp về thuế, nộp kịp thời và đầy đủ các khoản thuế phát 
sinh, đảm bào việc khấu trừ và nộp đủ các khoản thuế cùa Nhà thầu và người lao động làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng. 
Contractors, sub-contractors commit to observe all tax laws, timely and ủilly pay taxes, ensure to withhoỉd and pay Ũ1Ỉ1 tax dues 
of sub-contractors and employees involved in the contract in Vietnam. 

.... ngày: 
.... date: / / 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THẢU/NHÀ THẢU PHỤ/BAN 
ĐIÊU HÀNH LIÊN DANH 

Representative of conừactor (or sub-contractor) 
(Signature) 



HƯỚNG DẪN KÊ KHAI MẪU SỐ 04-ĐK-TCT 

GUIDANCE FOR DECLARATION 

lệ Tên nhà thầu, nhà thầu phụ, Ban điều hành liên danh: ghi đầy đủ tên (kể cả viết tắt) của Nhà thầu 

hoặc Nhà thầu phụ hoặc Ban điều hành liên danh tham gia các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không 

theo các hình thức quy định tại Luật Đầu tư. 

Name of contractor/sub-contractor/management board: Write full name (including abbreviated name) of 

contractor or sub-contractor or management board doing business in Vietnam under the form not 

stipulated in the Law of Invesment. 

2. Quốc tịch: Ghi rõ quốc tịch của Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ. 

Nationality: Fill in clearly the nationality of the contractor/sub-conừactor/management board. 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú. 

Nếu là tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chi, số điện thoại, sổ fax nơi đặt trụ sở chính. 

Address of head office: 

If conữactor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of residency. 

If contractor/sub-contractor is an organisation or company, fĩll in address, telephone number, fax 

number of the head office. 

4. Địa chỉ văn phòng điều hành tại Việt Nam: 

Nếu là cá nhân thì ghi địa chỉ, sổ điện thoại, số fax nơi cá nhân cư trú tại Việt Nam để điều hành hoạt 

động. 

Nếu là các tổ chức hoặc công ty thì ghi địa chỉ, số điện thoại, số fax noi đặt trụ sở văn phòng điều hành tại 

Việt Nam. 

Address of Management oíĩĩce in Vietnam: 

If contractor/sub-contractor is an idividual, fill in address, telephone number, fax number of the 

individual residing in Vietnam to do business. 

If contractor/sub-conưactor is an organisation or company, fill in address, telephone number, fax 

number of the management office in Vietnam. 

5. Giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam: Căn cứ vào giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt 

Nam do cơ quan quàn lý Nhà nước có thẩm quyền cấp để điền vào các chỉ tiêu tương ứng. 

Business license in Vietnam: 

Based on the business license granted by the competent Goverment authority, fill in the relevant items in 

the form. 

6ế Hoạt động tại Việt Nam theo họp đồng Nhà thầu hoặc Nhà thầu phụ: Căn cứ vào hợp đồng được 

ký kết mà điền vào các chi tiêu cho phù hợp. 

Contract for contractor/sub-contractor operation in Vietnam: 

Based on the signed contract, fĩll in the relevant items in the form. 



7ẳ Đãng ký xuất nhập khẩu: Nếu có hoạt động xuất nhập khẩu thì đánh dấu "Có" và ngược lại đánh dấu 

"Không". 

Import- Export regisừation: If have import- export activities, please check "Yes", vice versa check 

"No". 

8. Mục tiêu hoạt động tại Việt Nam theo họp đồng: Ghi cụ thể từng mục tiêu hoạt động của hợp đồng. 

Contract objectives: 

Declare each operation objective of the contract concretely. 

9. Địa điểm tiến hành công việc theo họp đồng: Ghi cụ thể các địa điểm tiến hành công việc theo hợp 

đồng. Trong trường hợp tiến hành công việc tại nhiều địa phương khác nhau thì phải kê khai đầy đủ các 

địa điểm tiến hành công việc tại địa phương đó. 

Location of business according to the contract: 

Declare each operation location of the contract concretely. In case of doing business at many different 

location, contractor/sub-contract has to declare íully the location to do business. 

10. Thời gian thực hiện hợp đồng: Ghi rõ thời gian thực hiện hợp đồng từ tháng, năm đến tháng, năm. 

Contract duration: Fill inclearly contract duration from month, year to month, year. 

11Ế Nhà thầu phụ: Nếu có các Nhà thầu phụ thực hiện một phần hợp đồng yêu cầu kê khai đầy đủ các 

Nhà thầu phụ theo bảng kê mẫu số 04-ĐK-TCT-BK02 đính kèm tờ khai đăng ký thuế. 

Do you have sub-conừactor: 

If there are sub-contractors taking part in the contract, please declare íìilly in the Sub-conừacor form of 

04-ĐK-TCT-BK02 declare attached. 

12. Thông tin người đại diện của nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ): Ghi rõ thông tin về người đại diện của 

nhà thầu (hoặc nhà thầu phụ). 

Declare information of representative of contractor (or sub-conữactor) 

13. Phương pháp tính thuế GTGT: Declare iníbrmation of VAT calculation method 

14. Phương pháp tính thuế TNDN: Declare iníormation of CIT calculation method 

15Ể Năm tài chính: Declare iníormation of íinacial year (From ... to ...) 

16. Tài khoản ngân hàng: Nếu có thì kê khai vào "Bàng kê tài khoản ngân hàng" mẫu số 04-ĐK-TCT-

BK02. Nếu không thì không phải kê vào bảng kê. 

If there are any bank account, please declare fully in the bank account list form of 04-ĐK-TCT-BK02 

declare attached. 

17Ề Tài liệu kèm theo: Ghi các tài liệu gửi cho cơ quan thuế kèm theo tờ khai đăng ký thuế. 

Attachments: List all documents attached to the Tax Registration Forra 



Mầu số: 04-ĐK-TCT-BK01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

95/2016/ĨT-BTC ngày 28/6/2016 cùa 
Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ 
Các nhà thầu phụ (Sub-contractor declaratỉon) 

(Kèm theo Mẩu 04-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 
Name of contractor/ sub-conứactor/management board 
Mã số thuế (nếu có): 
Taxapayer identiíication number (if any) 

STT 
No 

Tên nhà thầu 
phụ 

Name of sub-
contractor 

Quốc tịch 
Nationalỉty 

Mã sổ đăng 
ký ĐTNT tại 
VN (nếu có) 
Taxapayer 

identiíĩcation 
number ỉn 
Vietnam (if 

any) 

Số hợp 
đồng 
Sub-

contract 
number 

Giá trị 
họp 
đồng 
Sub-

contract 
value 

Địa điểm 
thực hiện 

Locatíon of 
business 

according 
to the sub-
contract 

Số lượng 
lao động 

Employees 
hired in the 

sub-
contract 

.... ngày: /..../ 
date: /..../ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THÂU/NHÀ THÂU PHỤ/BAN 
ĐÌẺU HÀNH LIÊN DANH 

Representative of contractor (or sub-contractor) 
(Signature) 
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Mâu số: 04-ĐK-TCT-BKỌ2 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ 
Tài khoản ngân hàng (Banking Account Declaration) 

(Kèm theo Mẩu sổ 04-ĐK-TCT) 

Tên người nộp thuế: 
Name of contractor/ sub-contractor/management board 
Mã số thuế (nếu có): 
Taxapayer identiíication nunriber (if any) 

STT 
No 

Tên Ngân hàng 
(Ghi rõ chi nhảnh/Phòng giao dịch) 

Name of Bank 
(Decỉare branch/transactỉon) 

Sổ tài khoản 
Account number 

ngày: /..../ 
date: /. / 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN NHÀ THÁU/NHÀ THÂU PHỤ/BAN 
ĐIỀU HÀNH LIÊN DANH 

Representative of contractor (or sub-conưactor) 
• (Signature) 
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Dành cơ quan thuF 
ghi 

Ngày nhận tờ khai: 

1. Tên tổ chức, cá nhân: 

2. Mã số thuế đã được cấp: 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUÉ 

1 Nộp thay NTNN, hợp tác KD I I ủy nhiệm thu 

MÃ SỐ THUÉNỘP THAY Dành cho cơ quan thuế ghi 

Mâu số: 04.1-ĐK-TCT 
(Ban hành kèm theo Thông 

tư sổ 95/2016/TT-BTC 
ngày 28/6/2016 cùa Bộ Tài 

chính) 

DỪNG CHO TỔ 
CHỨC, CÁ NHÂN 
KHÂU TRỪ NỘP 

THAY 

3Ế Quyêt định thành lập 

3a. Sổ quyết định: 

3b. Ngày quyết định: 

3c. Cơ quan cấp: 

4. Địa chì trụ sở 

4a. Sô nhà, đường phố, thôn, xóm: 

4b. Phường/xã 

4c. Quận/ Huyện: 

4d. Tinh/ Thành phố: 

4e. Điện thoại: 
Email: 

/Fax: 

5. Địa chì nhận thông báo của cơ quan thuế (chỉ khai 
thông tin này nếu khác địa chỉ trụ sở) 

5a. Sô nhà, đường phố, thôn, xóm: 

5b. Phường/xã 

5c. Quận/ Huyện: 

5d. Tỉnh/ Thành phố: 

5e. Điện thoại: 
Email: 

/Fax: 

6. Các loại thuế khai, nộp thay thuế nhà thầu nước ngoài/cá nhân hợp dông, họp tác kinh doanh/ủy nhiệm thu 

• Giá trị gia • Tiêu thụ • Thuẻ xuât, 
tănũ 1—1 đặc biệt L-1 nhập khẩu 

• 2n,huê o Phi, lệ phí • 1jynhậ',ci 0 Khác 

• Tài nguyên • Thu nhập 
doanh nghiệp • Môn bài 

7ẵ Thông tin về người đại diện theo pháp luật 

7a. Tên: 7b. Địa chỉ 

7c. Điện thoại/ Fax: 7d. Email: 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đủng và chịu trách nhiệm trưức pháp luật về những 
nội dung đã kê khai./. 

ngày... /... / 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGUƠI Nộp THUẾ 
Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cỏ) 





Mâu số :  04 .1-ĐK-TCT-BK 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ 
Tài chính) 

BẢNG KÊ 
Các hợp đồng nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài nộp thuế thông qua Bên Việt Nam 

(Kèm theo Mẩu số 04.1-ĐK-TCT) 

Tên Người nộp thuế: 

Mã số thuế nộp thay (nếu có): 

STT 

Mâ số thuế 
của nhà 
thầu/nhà 
thầu phụ 

nước ngoài 
(nếu có) 

Tên nhà 
thầu/nhà 
thầu phụ 

nước 
ngoài 

Địa chỉ 
trụ sở 
chính 

Địa chỉ văn 
phòng điều 

hành tại 
Việt Nam 

Sổ/ngày 
hợp đồng 

Giá trị 
hợp 
đàng 

Địă điêra 
tiến hành 
công việc 
theo hợp 

đồng 

i 

ngày / / 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 
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Dành cơ quan thuế ghi 

Ngày nhận tờ khai: 

Noi nhận: 

Mầu số: 05-ĐK-TCT 
(Ban hành kèm theo Thông tir số 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chinh) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ 

DÙNG CHO CÁ 
NHÂN KHÁC 

(Phần dành cho cơ quan thuế ghi) 

Mã số thuế 

1Ể Họ và tên người đăng ký thuế: 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 

3. Giới tính: Nam Q Nữ Q 

4. Quốc tịch: 

5. Giấy tờ của cá nhân: 

5a. Số chứng minh nhân dân Ngày cấp Nơi cấp 

5b. Số càn cước công dân Ngày cấp Nơi cấp 
5c. Số hộ chiếu Ngày cấp Nơi cấp 
5d. Số giấy tờ khác (nếu có) Ngày cấp Nơi cấp 
6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: 
6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: 
6b. Xã, phường: 
6c. Quận, huyện: 
6d. Tỉnh, thành phố: 
6đ. Quốc gia: 
7. Địa chỉ cư trú: 
7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: 
7b. Xã, phường: 
7cễ Quận, huyện: 
7d. Tỉnh, thành phố: 
8. Điện thoại liên hệ: Email: 
9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: 
Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội 
dung đã khai./. 

ngày ....tháng năm 
NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUÉ 

Kỷ và ghi rõ họ tên 



HƯỚNG DẨN KÊ KHAI 

MẢU SỐ 05-ĐK-TCT 

1. Họ và tên người đăng ký thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ bằng chữ in hoa tên cá nhân 

đăng ký thuế. 

2. Ngày, tháng, năm sinh: Ghi rõ ngày, tháng, năm sinh của cá nhân đăng ký thuế. 

3. Giói tính: Tích vào 1 trong 2 ô Nam hoặc Nữ. 

4. Quốc tịch: Ghi rõ Quốc tịch của cá nhân đăng ký thuế. 

5. Số giấy tờ chứng thực của cá nhân: Ghi đầy đủ thông tin vào các loại giấy tờ mà 

cá nhân đăng ký thuế cỏ. 

6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ của cá nhân đã 

được ghi trên sổ hộ khẩu. 

7. Địa chỉ cư trú: Ghi đầy đủ các thông tin về địa chỉ về nơi ở hiện tại của cá nhân. 

8. Điện thoại liên hệ, email: Ghi sổ điện thoại, địa chỉ email (nếu có) 

9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế: Ghi cơ quan chi ứả thu 

nhập đang công tác tại thời điểm đăng ký thuế (nếu có). 



Dành cơ quan thuế ghi 

Ngày nhận tờ khai: 

L_1 
Nơi nhận: 

1. Tèn cơ quan chi trả thu nhập: 

2. Mã số thuế: 

3. Cơ quan thuế quản lý: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐẢNG KÝ THUẾ TỎNG HỢP CHO CÁ NHÂN CỎ THU NHẬP TỪ TEÈN 
LƯƠNG, TIÊN CÔNG THÔNG QUA co QUAN CHI TRẢ THU NHẬP 

Đăng ký thuế I Thay đổi thông tin đăng ký thuế 

Mỉu số 05-ĐK-TH-TCT 
(Ban hành kèm iheo Thòng tư sẻ 95/2016/TT-

BTC ngày 28/6/20 ỉ6 của Bộ Tài chinh) 

DÙNG CHO Cơ QUAN 
CHI TRẢ THU NHẬP 

ĐẢNG KÝ THUÊ CHO CÁ 
NHẢN ƯỲ QUYỀN 

STT 
Họ và tên người 

nộp tbuế Ngày sinh Giới tinh 
Quốc 
tịch 

SỐ CMND 
hoặc 

CCCD 

Ngày cấp 
CMND 

hoặc 
CCCD 

Nơi cấp 
CMND 

hoặc 
CCCD 

Địa chỉ đăng ký theo bộ khẩu Địa chỉ cư trú 

Điện 
thoại 

liên hệ 
Email STT 

Họ và tên người 
nộp tbuế Ngày sinh Giới tinh 

Quốc 
tịch 

SỐ CMND 
hoặc 

CCCD 

Ngày cấp 
CMND 

hoặc 
CCCD 

Nơi cấp 
CMND 

hoặc 
CCCD 

Số 
nhà/đường 
phố, thôn, 

xóm 

Xã, 
phường 

Quận, 
huyện 

Tình, 
thành 
phố 

Quốc 
gia 

Số 
nhà/đường 
phố, thôn, 

xóm 

Xã, 
phường 

Quận, 
huyện 

Tình, 
thành 
phố 

Điện 
thoại 

liên hệ 
Email 

1 
2 

3 

Tồi xin cam đoan những nội dung trong bản kề khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./. 

ngày... /... / 

Cơ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA cơ 
QUAN CHI TRẢ THU NHẬP 

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 





Dành cơ quan thuế 
ghi 

For tax office only 

Ngày nhận tờ khai: 
Date of receive 

Nơi nhận: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUÊ 
TAX REGISTRATION FORM 

MÃ sô THUẾ 
TAX ÍDENTIPICATÍON NUMBER 

Dành cho cơ quan Ihué ghi 
For tax ojftce only 

Mầu số: 06-ĐK-TCT 
(Ban hành kèm theo Thông 

tư số 95/2016/TT-BTC 
ngày 28/6/20ỉ 6 của Bộ Tài 

chính) 

DÙNG CHO CÁC Cơ 
QUAN NGOẠI GIAO, 
Cơ QUAN LANH sự, 
Cơ QUAN ĐẠI DIỆN 
TỎ CHỨC QUỐC TÉ 
Use for diplomatic, 

consulate, international 
organization 

1. Tên cơ quan đại diện 
Name of missions 

2. Trụ sở tại Việt Nam 
Address in Vietnam 
2a. Số nhà, đuờng phố, thôn xóm: 
Number, Street name 
2b. Phường/ xã: 
Ward 
2c. Quận/ Huyện: 
District 
2d. Tỉnh/ Thành phố: 
Province/ City 
2e. Điện thoại: Fax: 
Tel 

3. Đăng ký xuất nhập khẩiĩT 

• Có 
Yes • Không 

No 

4. Tài liệu kèm theo: (Attachments) 

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung 
đã kê khaiệ/. 

ngày / / 
date / / 

TRƯỞNG Cơ QUAN ĐẠI DIỆN HOẶC PHÓ cơ QUAN 
ĐẠI DIẸN 

Head or Deputy Head of Mission 
Ký tên 

Signature 

Vụ Lễ tân Bộ ngoại giao xác nhận Cơ quan đại diện nêu trên thuộc đoi tượng được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao 
theo quy định cùa Pháp lệnh về ưu đãi miễn trừ ngoại giao 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ... 
Ha Noi, date ... month ... year... 
VỤ TRƯỞNG VỤ LẼ TÂN 

Dứector of Protocol Dẹpartment 
Ký tên, đóng dấu - nếu có 

Signature 
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Mầu số :  06-ĐK-TCT-BK01 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 

95/2016/TT-BTC ngày 28/6/20ì 6 của 
Bộ Tài chính) 

BẢNG KÊ 
Viên chức ngoai giao thuôc đối tương đươc hoàn thuế giá tri gia tăng 

(Kem theo Mau sô 06-ĐK-TCT) 
List of Diplomatic staff entitled to VAT reíund 

Tên Ctf quan: 

SỐ TT 
No. 

Tên 
Name 

Quốc tịch 
Nationality 

Chức danh 
Position 

Hộ chiều số 
Passport or Identiỉy 

number 

ngày / / 
date / / 

TRƯỞNG Cơ QUAN ĐẠI DIỆN HOẶC PHÓ cơ QUAN ĐẠI DIỆN 
Head or Deputy Head of Mission 

, Ký tên 
Signature 



M ầ u  s ố :  08-MST 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

95/20ì6/TT-BTC ngày 28/6/2016 của 
Bộ Tài chính) 

TỜ KHAI 
ĐIÈU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

I I Doanh nghiệp o Tổ chức khác và cá nhân 

Tên người nộp thuế: 
Mã số thuế: 
Địa chỉ trụ sở chính: 
Đăng ký bổ sung, thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau: 

Chỉ tiêu Thông tin đăng ký cũ Thông tin đăng ký 
(1) (2) mới 

(3) 
I- Điều chỉnh thông tin đã 
đăng ký: 
Ví dụ: 
- Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận 124 Lò Đúc-Hà Nội 235 Nguyễn Thái Học 
Thông báo thuế trên tờ khai - Hà Nọi 
01-ĐK-TCT 

II- Bổ sung thông tin: 
Số tài khoản: Ví dụ: Số tài khoản: 

- Bảng kê 01-ĐK-TCT- 01011122334455 
BK06 Tên ngân hàng: 
.... Vietcombank 

Người nộp thuế cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác 
và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê những thông tin đã khai./. 

, ngày tháng năm 
NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP 

PHÁP CỦA NGƯỜI NỌP THUÉ 
Kỷ, ghi họ tên và đóng dấu (nếu có) 

HƯỚNG DẢN: 
- Cột (1): Ghi tên các chi tiêu cỏ thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê kèm theo hồ 

sơ đăng ký thuế. 
- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đăng ký thuế đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất. 
- Cột (3): Ghi chính xác nội dung thông tin đăng ký thuế mới thay đổi hoặc bổ sung. 





Mầu số :  09-MST 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

cúa Bộ Tài chính) 

TỐNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THỮẾ/CHI CỤC THUỂ: ẽ.ẳị Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-CT(CCT) ngày .... tháng ... năm ... 

THÔNG BÁO 
về việc người nộp thuế chuyển địa điểm 

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày... tháng ... năm 

Kính gửi: 

Cục Thuế/Chi cục Thuế: 
Người nộp thuế: 
MST/MSDN: 
Chuyển địa điểm kinh doanh từ: 

Địa chi trụ sở cũ: 
TỈnh/TP: 
Đến: 
Địa chỉ trụ sở mới: 
TÍnh/TP: ằ. 
Số điện thoại liên hệ mới: 

xin thông báo: 

Quận/huyện: 

Quận/huyện: 

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi: 

Hồ sơ khai thuế phải 
nộp Kỳ tính 

thuế 

Trạng thái 
(Nộp chậm chưa 
xử lý/Chưa nộp) 

Tình hình vi 
phạm nộp hồ 
sơ khai thuế 

(nếu có) 

Đề nghị 
tiếp tục 
xử lý rp A 1 Ã Tên hô sơ Ký hiệu 

Kỳ tính 
thuế 

Trạng thái 
(Nộp chậm chưa 
xử lý/Chưa nộp) 

Tình hình vi 
phạm nộp hồ 
sơ khai thuế 

(nếu có) 

Đề nghị 
tiếp tục 
xử lý 
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2. Nghĩa vụ nộp thuê của NNT đên thời điêm chuyên đi: 
r  

Loại thuê Mã tiêu 
mục 

Kỳ thuê Sô tiên thuê, 
tiền phạt còn 

phải nộp 

Sô tiên thuê, 
tiền phạt 
nộp thừa 

Sô tiên thuê 
GTGT còn 

khấu trừ 
chuyển kỳ sau 

3. Đã kiêm tra quyêt toán các năm; đã hoàn thuê chưa kiêm tra: 

4. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi: 
- Đã quyết toán hoá đơn: 
- Không sử dụng hoá đơn: 

5. Nhận xét khác: 

Nơi nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ(1) 

- Như ừên; cxý, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 

- Lưu: VT. 

Ghi chú: (1) Thù trưởng cơ quan thuế hoặc thừa uỳ quyền theo quy định 



Mâu số: 10-MST 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/ĨT-BTC ngày 28/6/2016 

cùa Bộ Tài chinh) 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đôc lập - Tự do - Hạnh phúc 

GIẤY CHỬNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUÉ 
CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION 

MÃ SÓ NGƯỜI NỘP THƯÉ 
TAX IDENTIFICATION NƯMBER 

TÊN NGƯỜI NỘP THUÉ 
FULL NAME OF TAXPAYER 

SÓ, NGÀY THÁNG NĂM GIẤY CHỨNG 
NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẬC 
GIẤ Y PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT 
ĐỘNG HOẶC GIÁY CHỨNG NHẬN 
ĐẦU Tư 
NUMBER AND DATE OF BUSINESS REGISTRATION 
CERTIFICATE OR ESTABLISHMENT AND OPERATION 
CERTIFICATE, INVESTMENT CERTIFICATE 

SỐ, NGÀY THÁNG NĂM CỦA QUYẾT 
ĐỊNH THÀNH LẬP (đối vói tổ chức) 
NUMBER AND DATE OF ESTABLISHMENT DECISION 
(FOR ORGANIZATION) 

SÓ, NGÀY THÁNG NĂM, NƠI CẤP 
CHỨNG MINH THƯ NHÂN DÂN/CĂN 
CƯỚC CÔNG DÂN/HỘ CHIÉU (đối với 
hộ gia đình, cá nhân kỉnh doanh) 
NUMBER OF IDENTITY CARD/CITIZEN 
IDENTIFICATION/PASSPORTISSƯED ON (DD/MM^Y) 
IN.... (FOR PERSONAL) 

NGÀY CÁP MÃ SÓ THUỂ 
DATE OF ISSUING TAX IDENTIFICATION NUMBER 

Cơ QUAN THUÉ QUẢN LÝ TRựC TIÉP 
TAX DẼPARTMENT IN CHARGE 

ngày tháng năm 
(dd/mm/ỵy) 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUẾ 
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT 
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Lưu Ý: 

1. Người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký thuế để cấp mã sổ thuế và thủ 

tục đăng ký thay đổi thông tin đãng ký thuế với cơ quan thuếề 

2ể Mỗi một người nộp thuế chỉ được cấp một mã số duy nhất bắt đầu từ khi mới thành lập, 

sử dụng trong suốt quá trình hoạt động, cho đến khi chấm dứt tồn tạiẵ Một mã số thuế được 

gắn liền với một pháp nhân hoặc thể nhân nộp thuế. Một pháp nhân nộp thuế chấm dứt tồn 

tại mã số thuế sẽ không còn giá trị sử dụng. Tổ chức, cá nhân nộp thuế thay đổi tư cách 

pháp nhân thì pháp nhân mới phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế để được cấp mã số thuế 

mới. Mã số thuế cho cá nhân sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, cơ 

quan thuế không cấp mã số thuế mới cho các cá nhân nộp thuế đã được cấp mã số thuế. 

3. Người nộp thuế phải ghi mã số thuế trên mọi giấy tờ giao dịch, hợp đồng kinh tế, hoá 

đơn, chứng từ mua, bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ thanh toán qua ngân hàng, sổ sách kế 

toán, tờ khai thuế, chứng từ nộp thuế. 

4. Người nộp thuế khi chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh phải thực hiện thủ tục 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế và không được phép sử dụng lại mã số thuế đã bị chấm dứt 
hiệu lực. 

5. Người nộp thuế vi phạm về đăng ký thuế và sử dụng mã số thuế sẽ bị xử phạt đối với các 

hành vi vi phạm về kê khai đăng ký thuế theo quy định. 
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Mầu số: 11-MST 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

cùa Bộ Tài chinh) 

TỒNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày (date) ... thảng ... năm ... 

THÔNG BÁO MÃ SÓ THUẾ 
TAXIDENTIFICATION NƯMBER (TIN) NOTIFICATION 

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của người nộp thuế như sau: 
The Tax Department of Province/City/distrỉct hereby wouỉd 

ỉike to inform your TIN as follows: 

Mã số thuế: 
Tax identịỷĩcation number 

Tên người nộp thuế: 
Full name of Taxpayer 

Địa chỉ trụ sở: 
Offìce address 

Ngày cấp mã số thuế: 
Da te of issue 

Cơ quan thuế quản lý trực tiếp: 
Tax Department in charge 

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày 
được cơ quan thuế cấp mã số thuế. 

You are required to use thỉs Tax Identificatỉon Number in accordance with 
stỉpuỉated regulations as /rom the date ofTIN issuance. 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUÉ 
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT 
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Mầu số: 12- MST 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính) 

TỔNG CỤC THUỂ/CỤC THUẾ:... 
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:ẺỀỀ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do — Hạnh phúc 

, ngày (date) ... tháng ... năm ,ế. 

GIẮY CHỬNG NHẬN MÃ SỐ THUÉ CÁ NHÂN 
CẼRTIFICATE OF PERSONAL TAX REGISTRATION 

Cục Thuế/Chi cục Thuế thông báo mã số thuế của cá nhân như sau: 
The Tax Department of Prơvỉnce/Cỉty/dỉstrỉcị hereby would 

lỉke to inform your TIN as foỉỉows: 

Mã số thuế : 
Tax identỉfìcation number 

Tên người nộp thuế : 
Full name of Taxpayer 

Số CMND hoặc CCCD hoặc Hộ chiếu ngày cấp noi cấp 
Number of ỉdentiỷy card/citizen identỉfìcatỉon/passport date of isue 

(dd/mm/yy) ... place of ỉsue.... 

Địa chỉ thường trú : 
Residentỉal address 

Địa chỉ cư trú : 
Current address 

Ngày cấp mã số thuế : 
Date of ỉssue 

Yêu cầu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy định kể từ ngày 
được cơ quan thuế cấp mã số thuế. 

You are required to use this Tax Identị/ìcation Number in accordance with 
stipulated regụlations as /rom the date ofTIN issuance. 

THỦ TRƯỞNG Cơ QUAN THUỂ 
DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT 



Lưu Ý: 

• Giấy chứng nhận này ghi mã số thuế của cá nhân. 

• Ghi chính xác mã số thuế của mình trong tất cả các tờ khai hoặc chứng từ nộp 

thuế với cơ quan thuế (nếu trực tiếp nộp thuế). 

• Trường hợp mất Giấy chứng nhận, thay đổi tên hoặc địa chỉ phải báo ngay cho 

cơ quan thuế nơi hiện đang đăng ký nộp thuế và đang cư trú. 

• Mọi trường hợp gian lận hoặc sử dụng quá một mã số thuế sẽ bị xử phạt hành 

chính. 



Mầu số: 13- MST 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chinh) 

CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng ... năm ... 

VÃN BẢN ĐÈ NGHỊ CÁP LẠI 
GIẤY CHỬNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUỂ/THÔNG BÁO MÃ SỐ THUẾ 

Kính gửi: 

Tên người nộp thuế, cá nhân {Ghi theo đăng kỷ thuế): 

Mã số thuế: 

Địa chỉ trụ sở chính (Ghi theo đăng kỷ thuế): 

Địa chỉ kinh doanh (Nếu có): 

Lý do đề nghị cấp lại: 

r  >  

Người nộp thuê cam kêt vê tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản này./. 

NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
G THEO PHẨP LUẬT 
Hộ, cá nhăn, nhóm cả nhân kinh doanh ro ^ va đong dau 
không cần đóng dấu. 
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Mầu số: 14-MST 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chinh) 

TỔNG CỤC THUỂ/CỤC THUẾ: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
cục THUÉ/CHI CỤC THUẾ Độc lập - Tự do-Hạnh phúc 

Số: /TB-CT(CCT) ngày... tháng ... năm ... 

THÔNG BÁO 
Danh sách mã số thuế của cá nhân đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập 

/  r  r  \  ĩ  

Cơ quan thuê thông báo mã sô thuê của các cá nhân theo hô sơ đăng ký thuê 
r  r  

ngày .. ể/... của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đên cơ quan thuê như sau: 

ST 
T 

Tên người 
nộp thuế 

Mã 
số 

thuế 

Sô 
CMND/ 
CCCD 

Sô hộ 
chiếu 

Ngày 
cấp 

Nơi 
cấp 

Địa chỉ 
thường 

trú 

Địa chỉ 
cư trú 

Ngày 
cấp mã 
số thuế 

1 
2 
3 
* * » 

Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá 
nhân có tên tại danh sách nêu trên. Cá nhân phải sử dụng mã số thuế theo đúng quy 
định kể từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./. 

QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ(1) 

Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu 

Ghi chủ: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định 
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Mầu số: I5/BB- BKD 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 
95/20Ì6/ĨT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

BIÊN BẢN 
Xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký 

Vào giờ , ngày tháng năm 

Thành phần gồm: 

- Đại diện chính quyền địa phương (nêu cụ thể tên và chức vụ của cán bộ 
tham gia): 

+ Ông (bà): 

+ Ông (bà): 

- Đại diện cơ quan thuế (nêu cụ thể tên và chức vụ của cán bộ tham gia): 

+ Ông (bà): 

+ Ông (bà): 

Lập Biên bản xác minh về tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 
của người nộp thuế như sau: 

- Tên người nộp thuế ; Mã số thuế: 

- Quyết định thành lập hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: số , cấp ngày ... tháng ... năm ..Ế, cơ 
quan cấp 

- Đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: 

Chức vụ ẳ. ễ; CMND/CCCD/HỘ chiếu số: ...; ngày cấp Ể ẻ. Cơ quan cấp: .... 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 
thuế cấp ngày ề/.cơ quan cấp 

- Địa chỉ đã đăng ký: 

Tại thời điểm xác minh tình trạng hoạt động kinh doanh của người nộp thuế 
tại địa chỉ đã đăng ký (số nhà , đường phổ/xóm/ấp/thôn , 
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phường/xã/thị trấn , tỉnh, thành phố ), Tổ công tác ghi nhận 
kết quả xác minh thực tế như sau: (ghi kết quả xác minh) 

Đại diện cơ quan thuế Người nộp thuế cam kết có hoạt động kỉnh 
(Ký, ghi rõ họ tên) doanh tại địa chỉ đã đăng ký(1) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có) 

Đại diẹn cơ quan UBND phường/xã/thị trấn xác nhận nội 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) dung nêu tại biên bản này là đúng thực tế(2) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 

Đại diện cơ quan 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

(2) 

Lưu ý: 
(1) Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng 

ký: Người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản và thực hiện đầy đủ các nghĩa 
vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 

(2) Trường hợp người nộp thuế không có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã 
đãng ký: Cơ quan chính quyền địa phương xác nhận kết quả xác minh vào Biên 
bản để cơ quan thuế có căn cứ xử lý tiếp theo quy định. 



Mẫu sổ: 16/TB-ĐKT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính) 

TỒNG CỤC THUẾ/CỰC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUE: ..ẽ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-CT(CCT) ngày ... tháng ... năm ... 

THÔNG BÁO 
về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký 

Kính gửi: (1) , (2) 
"(3) .... 

Căn cứ Biên bản xác minh người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ 
đã đăng ký ngày , Cục Thuế (hoặc Chi cục Thuế) , thông 
báo: 

Người nộp thuế ; 
Mã số thuế/mã số doanh nghiệp đơn vị cấp: 

Địa chỉ: 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nệhiệp hoặc Quyết định thành lập hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: số. ệ Ể ngày cấp ... cơ quan cấp 

Ngành nghề kinh doanh chính: 
Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: 

Chức vụ: CMND/CCCD/HỘ chiếu số: ; Ngày cấp: Nơi cấp: 

Người nôp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày 
<ngày ghi trên biên bản> nhưng không khai báo với cơ quan thuê theo quy 

định. 

1. Tình hình kê khai thuế: 

2. Tình hình nợ ngân sách nhà nước đến ngày . ẵẾ. như sau: 

STT Loại tiền thuế, tiền phạt Mã Tiểu mục Số tiền nơ • 
1 

2 

Ệ Ệ Ễ 

Tổng cộng 
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3. Tình hình sử dụng hoá đơn: 
Theo Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn kỳ . ệ. của người nộp thuế gửi đến 

cơ quan thuế ngày ..Ế/ề../..., người nộp thuế còn tồn các hoá đơn đã phát hành 
nhưng chưa sử dụng như sau: 

STT Tên loai hóa đơn • 
Ký hiệu 
mẫu hóa 

đơn 

Ký hiệu hoá 
đơn 

rri ^ Ắ Từ sô -
đen so Số lượng 

1 
2 

Trường hợp người nộp thuế là đom vị chủ quản có các đơn vị trực thuộc thì 
mã số thuế của các đơn vị trực thuộc đồng thời bị cơ quan thuế cập nhật trạng thái 
không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo trạng thái mã số thuế của đơn vị 
chủ quản. 

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ(4) 

~ . (Kỷ, ghì rõ họ tên, đóng dấu) 
- Lưu: VT, KK&KTT. • 

(1): Tên người nộp thuê. 
(2): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế 
(3): Địa chỉ của người nộp thuế 
(4): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định 



Mầu số: 17/TB- ĐKT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/20ì 6 

của Bộ Tài chính) 

TÔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
cục THUÉ/CHI cục THUẾ:..ẽ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-CT(CCT) , ngày... tháng... năm ... 

THÔNG BÁO 
về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục 

chấm dứt hiệu lực mã số thuế • • 

Kính gửi: (1) , (2) 
(3) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản 
lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Căn cứ Thông tư số .. ./2016/TT-BTC ngày .. Ể. của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về đăng ký thuế. 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của (1) <hoặc hồ sơ hoàn 
thành nghĩa vụ thuế trước khi làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh 
của (l).ẳ. ..> nộp ngày.../ế../.... 

,.ế.(4)... thông báo hiện đang tiến hành làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số 
thuế <hoặc làm các thủ tục liên quan đến quyết toán thuế, hoá đơn đối với trường 
hợp giải thể doanh nghiệp> của người nộp thuế. 

Neu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 
(5) 

Địa chỉ: (6) 
Số điện thoại: Địa chỉ E-mail: 
Cơ quan thuế thông báo để ....(1).... được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ (7) 
-Như trên; (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

- Lưu: VT, KK&KTT 

(1): Tên người nộp thuê. 
(2): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế 
(3): Địa chỉ của người nộp thuế 
(4): Tên cơ quan thuế ban hành thông báo 
(5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 
(6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi ban hành Thông báo 

(7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định 
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Mẩu số: 18/TB- ĐKT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính) 

TỒNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUÉ:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-CT(CCT) , ngày... tháng... năm ... 

THÔNG BÁO 
về việc người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

Kính gửi: (1) , (2) 
(3) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 
21/2012/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngàỵ 
20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Căn cứ Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về đăng ký thuế; 

Căn cứ hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của (1) nộp ngày 
...(4)... thông báo ....(1)...., địa chỉ .ẵ.(3)... chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

...(2)... từ ngày Mã số thuế đã chấm dứt hiệu lực không được sử dụng trong 
các giao dịch kinh tế theo quy định của Luật Quản lý thuếẽ 

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ: 
(5) 

Địa chỉ: (6) 
Số điện thoại: Địa chỉ E-mail: 

Cơ quan thuế thông báo để ếị..(l).... được biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: QUYÊN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ (7) 
-Như trên; (Kỷ, ghì rõ họ tên và đóng dấu) 

- Lưu VT, KK&KTT 

(1): Tên người nộp thuê. 
(2): Mã số thuế của người nộp thuế 
(3): Địa chỉ của nẹười nộp thuế 
(4): Tên Cục Thue hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo 
(5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ 
(6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế nơi barrhành Thông báo 
(7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định 



Mầu số: 19/TB- ĐKT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/rr-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tàí chính) 

TỒNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUÉ/CHI CỤC THUÉ:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sổ: /TB-CT(CCT) , ngày... tháng... năm... 

THÔNG BÁO 
về việc khôi phục mã số thuế 

Kính gửi: (1) , 
(3) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản 
lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Căn cứ Thông tư .../2016/TT-BTC ngày ế.ẽ của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
đăng ký thuế; 

Căn cứ công văn số .ể.. ngày .... của (1) về việc đề nghị khôi phục 
trạng thái mã số thuế và các tài liệu đính kèm. 

(4) thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã sổ thuế 
....(2).ể. cho (1) địa chỉ (3) như sau: 

+ Trạng thái mã số thuế trước khi khôi phục: 

+ Trạng thái mã số thuế sau khi khôi phục: 

+ Lý do khôi phục mã số thuế: 
(1) được phép sử dụng mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý 

thuế kể từ ngày ghi trẽn Thông báo nàyề/. 
Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỬC vụ CỦA NGƯỜI KÝ (5) 
- Như trên; (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

- Lưu VT, KK&KTT. 

(1): Tên người nộp thuê 
(2): Mã sổ doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế 
(3): Địa chỉ của người nộp thuế 
(4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo 
(5): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định 





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIÈN CÔNG 

I I Đăng ký thuế I I Thay đổi thông tin đăng ký thuế Ị I Giảm trừ gia cảnh 

1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: 

2. Mã số thuế: 
3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: 
4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): 

5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân tó thu nhập (nếu có): 

6. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau: 
I. Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/CCCD/HỘ chiếu 

STT 
Họ và tên 
người phụ 

thuộc 

Ngày 
sinh 

Mã số thuế (nếu 
có) Quốc tịch 

Số 
CMND/CCCD/HỘ 

chiếu 

Quan hệ 
với người 
nộp thuế 

Thời điểm bắt 
đầu tính giảm 

trừ 
(tháng/năm) 

Thời điêm 
kết thúc tính 

giảm trừ 
(tháng/năm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
1 

2 
3 
ẵ.. 
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Mầu số :  20-ĐK-TCT 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 

95/2016/rr-BTC ngày 
28/6/2016 của Bộ Tài chính) 



II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiêu 

Thông tin trcn giấy khai sinh 
Quan 
hệ vói Thời điểm 

bắt dầu tính 
giảm trừ 

(tháng/năm) 

Nơi đăng ký 
Quốc 
tịch 

Quan 
hệ vói Thời điểm 

bắt dầu tính 
giảm trừ 

(tháng/năm) 

Thòi điêm 
kết thúc tính 

giảm trừ 
(tháng/năm) 

STT Họ và tên Ngày 
sinh Số Quyển 

A 
SÔ Quốc 

gia 

Tỉnh/ 
Thành 

phố 

Quận/ 
Huyện 

Phường 
/Xã 

Quốc 
tịch ngưoi 

nộp 
thuế 

Thời điểm 
bắt dầu tính 

giảm trừ 
(tháng/năm) 

Thòi điêm 
kết thúc tính 

giảm trừ 
(tháng/năm) 

(10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) 

1 

2 

3 

(MST: Mã số thuế; CMND: Chủng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân) 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. 
..ế, ngày ... tháng ... năm ... 
CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 

(Kỷ và ghi rõ họ tên) 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HƠP CHO NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP 
TỪ TIÈN LƯƠNG, TIÈN CồNG THÔNG QUA cơ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP 

I I Đăng ký thuế I I Thay đổi thông tin đăng ký thuế I Ị Giảm trừ gia cảnh 

1. Tên Cơ quan chi trả thu nhập: 

2. Mã số thuế: 

3. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau: 
Iế Người phụ thuộc đã có MST hoặc chưa có mã số thuế nhưng có CMND/ CCCD/ Hộ chiếu 

STT 
Họ và tên 
người phụ 

thuộc 

Ngày 
sinh 

Mã số thuế 
(nếu có) Quốc tịch 

Số 
CMND/ 
CCCD/ 

Hộ chiếu 

Quan hệ vói cá 
nhân có thu 
nhập được 

giảm trừ gia 
cảnh 

Tên cá 
nhân có 

thu 
nhập 

Mã số thuế 
của cá nhân 
cỏ thu nhập 

Thời điêm 
bắt đầu tính 

giảm trừ 
(tháng/năm) 

Thòi điêm 
kết thúc 

tính giảm 
trừ 

(tháng/ 
năm) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 
2 

3 

ỉ 04 

M ầ u  s ố :  2 0 - Đ K - T H - T C T  
(Ban hành kèm theo Thông lư số 

95/20Ỉ6/ĨT-BTC ngày 
28/6/2016 cùa Bộ Tài chinh) 



II. Người phụ thuộc chưa có MST/ CMND/ Hộ chiếu 

Thông tin trên giấy khai sinh Quan hệ 
với cá 

nhân có 
Tên 
cá 

MST 
của 
cá 

Thời 
điểm bắt 
đầu tính 

Thời 
điểm kết 

thúc 
Nơi đăng ký 

Quốc 
tịch 

Quan hệ 
với cá 

nhân có 
Tên 
cá 

MST 
của 
cá 

Thời 
điểm bắt 
đầu tính 

Thời 
điểm kết 

thúc 
STT Họ và tên Ngày 

sinh Sổ Quyển 
số Quốc 

gia 

Tỉnh/ 
Thành 

phố 

Quận/ 
Huyện 

Phường 
/Xã 

Quốc 
tịch thu nhập 

được 
giảm trừ 
gia cảnh 

nhân 
có thu 
nhập 

nhân 
có thu 
nhập 

giảm trừ 
(tháng/ 
năm) 

tính 
giảm trừ 
(tháng/ 
năm) 

(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) 

1 

2 

3 

(MST: Mã sổ thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân) 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./ề 

...,ngày... tháng ... năm ... 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ 
Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 
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Mầu số: 21-MST 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 

95/2016/TT-BTC ngay 
28/6/2016 cùa hộ Tài chinh) 

TỒNG cuc THUẾ/CUC THUẾ ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUE/CHI CỤC THUÉ:!!! Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: ... /TB-CT(CCT) , ngày... tháng... năm ... 

THÔNG BÁO 
về việc mã số thuế người phụ thuộc 

Kính gửi: Ông/Bà 
Mã số thuế: 
Địa chỉ: 

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế của người phụ thuộc theo hồ sơ đăng ký 
r  r  . . . . . .  •  -

thuê của người nộp thuê như sau: 

STT Tên 
người 
phụ 

thuộc 

Mã sô 
thuế 
của 

người 
phụ 

thuộc 

Sô 
CMND/ 
CCCD 
(người 

phụ 
thuộc từ 
14 tuổi 
trở lên) 

Sô hộ 
chiếu 

Sô giây 
khai 
sinh 

(người 
phụ 

thuộc 
dưới 14 

tuổi) 

Ngày 
cấp 

Nơi 
cấp 

Địa chỉ 
thường 

trú 

Địa 
chỉ cư 

trú 

Ngày 
cấp 

mã sổ 
thuế 

1 
2 
3 
*  •  «  

* » .  

, ề Ẻ 

Yêu càu người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo 
đúng quy định kể tò ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./. 

QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ(1) 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chủ: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định 
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Mầu sô: 22-MST 
(Ban hành kèm theo Thông lư sổ 

95/20ì 6/TT-BTC ngay 
28/6/2016 của Bộ Tài chinh) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

, ngày... tháng... năm... 

THÔNG BÁO 
Danh sách mã số thuế của người phụ thuộc đăng ký thuế qua 

cơ quan chi trả thu nhập 

Cơ quan thuế thông báo mã số thuế người phụ thuộc của các cá nhân theo hồ sơ 
đăng ký thuế ngày của <tên cơ quan chi trả thu nhập> gửi đến cơ quan thuế 
như sau: 

STT Tên 
người 
phụ 

thuộc 

Mã sô 
thuế 
của 

người 
phụ 

thuộc 

Sô 
CMND/ 
CCCD 
(người 

phụ 
thuộc từ 
14 tuổi 
trở lên) 

Sô hộ 
chiếu 

Sô giây 
khai sinh 
(người 

phụ 
thuộc 

dưới 14 
tuổi) 

Ngày 
cấp 

Nơi 
cấp 

Địa chỉ 
thường 

trú 

Địa 
chỉ cư 

trú 

Ngày 
cấp 

mã số 
thuế 

1 
2 
3 

TỔNG CỤC THUỂ/CỤC THUẾ ... 
CỤC THUÉ/CHI CỤC THUẺ: .ế. 

SỐ: ... /TB-CT(CCT) 

Yêu cầu <tên cơ quan chi trả thu nhập> thông báo mã số thuế cho từng cá nhân 
có đăng ký người phụ thuộc qua cơ quan chỉ trả thu nhập theo danh sách nêu trên. 
Người nộp thuế phải sử dụng mã số thuế của người phụ thuộc theo đúng quy định kể 
từ ngày được cơ quan thuế cấp mã số thuế./. 

QUYÊN HẠN, CHỬC vụ CỦA NGƯỜI KÝ(1) 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

Ghi chủ: (1): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định 
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Mẫu số: 23/ĐK-TCT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

cùa Bộ Tài chính) 

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: 
ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 

đã thông báo của người nộp thuế 

Kính gửi: 

Tên người nộp thuế (g/zzẻ theo đăng ký thuế): 

Mã số thuế: 

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng kỷ thuế): 

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): 

1. Trường họp tạm ngừng kinh doanh: 

Thời gian tạm ngừng: 

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ./. ẽ Ế 

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày .. ễ/.. ắ/ệ.. 

Lý do tạm ngừng kinh doanh: 

2. Trường hẹyp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo với cơ quan thuế: 

Thời điểm tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: Ngày ./ề.. 

Lý do tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo: 

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./. 

NGƯỜI NỘP THUÉ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO 
Ghi chủ: PHÁP LUẢT 
Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân (Kỷ ghi rõ ho tũn v'à ốóng dẻu) 

kinh doanh không cân đóng 
dấu. 
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Mầu số: 24/ĐK-TCT 
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

cùa Bộ Tài chính) 

TÊN NGƯỜI NỘP THUÉ CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: 
rtgày tháng năm 

VẢN BẢN ĐÈ NGHỊ CHẤM DỨT HIỆU Lực MÃ SỐ THUÉ 
• • • 

Kính gửi: 

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng kỷ thuế): 

Mã số thuế: 

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đãng kỷ thuế): 

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): 

Lý do chấm dứt hiệu lực mã số thuế: 

Hồ sơ đính kèm: 

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./. 

NGƯỜI NỘP THUÉ hoăc NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
THEO PHẨP LUẬT 

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
Ghi chú: 
Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh 
không cần đóng dấu. 
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Mầu số: 25/ĐK - TCT 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 

của Bộ Tài chính) 

TÊN NGƯỜI NỘP THUỂ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: 
,,, ngày tháng năm 

VĂN BẢN ĐÈ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SÓ THUẾ 

Kính gửi: 

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng kỷ thuế): 

Mã số thuế: 

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế): 

Địa chỉ kinh doanh (nếu có): 

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: 

Hồ sơ đính kèm: 

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu 
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./. 

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
Ghầ chú: THEO PHẨP LUẬT 
Hộ, cá nhăn, nhóm^cá nhân kinh doanh (Kýì ghi rõ họ tên vắ đẶng d'u) 
không cân đóng dâu. 
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Mầu số: 26/TB - ĐKT 
(Ban hành kèm theo Thông lư so 
95/2016/TT-BTC ngày 28/6/20ì 6 

cùa Bộ Tài chính) 

TỒNG CỤC THƯẾ/CỤC THUẾ: ... CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /TB-CT(CCT) , ngày... thảng... năm ... 

THÔNG BÁO 
về vỉệc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại 

địa chỉ đã đăng ký 

Kính gửi: (1) , (2) 

(3) 

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành. 

Căn cứ Thông tư .../2016/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
đăng ký thuế; 

(4) thông báo, (5) , (6) có dấu hiệu không 
hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký. Cơ quan thuế đang tiến hành xác 
minh thực tế. 

Trường hợp sau xác minh, đơn vị chủ quản được xác định không còn hoạt 
động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký thì đon vị trực thuộc cũng đồng thời bị 
cập nhật trạng thái không hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký theo trạng 
thái của đơn vị chủ quản. 

(4) thông báo cho (1) được biết. 

Atoẽ nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ (7) 
- Như trên; (ký, ghi rõ họ tên và đỏng dấu) 
- <Tên cơ quan thuế quàn lý 
đơn vị trực thuộc>; 
- Lưu VT, KK&KTT. 

(1): Tên người nộp thuê là đơn vị trực thuộc của đơn vị chù quản đang có dâu hiệu không 
kinh doanh tại địa chi đã đăng ký 
(2): Mã số thuế của đơn vị trực thuộc 
(3): Dịa chỉ của nạười nộp thuế là đơn vị trực thuộc 
(4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo 
(5): Tên người nộp thuế là đơn vị chủ quản 
(6): Mã số thuế của đom vị chủ quản 
(7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định 
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